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TỰA 


Từ trước tói тау, d тедс ta nhng sách viết 
về dao Nho thường chỉ chi-trong dén phương-điệu 
dao-ditc. Theo, túi, Nho giáo là một tridt Гу chưuh-trị 
trước kết уд trong cuốn пйу tõi deng về phượng-điểm 
chính trị dé tổng-hợp triét-lý dy. T d; khêng phån-tich— 
cấug-việc ndy си Trấn Trong- Kim дт đã råt chu 
ddo — tới chỉ ghi nhng nét chiuh đẻ dóc-gid thẤy 
¿di nhåt-qnán của dao Nho, và tói hết sức tránh sự 
phé-binh chủ дна. Muốn dën ching, tối phải trich 
va dich nhiều câu trong tứ Ae, тей kinh. Lá địch 
của tôi ngược Айн với Mi của си Ni Hữw-Tiếm 
trong Mạnh Tử quốc-văn giải thích. Си dich сді 
cho gon va git Фес phan идо giong cổ Пай, hdu mong 
ban dich của си có thể dùng cho trê em học thuộc lòng; 
còn tôi chỉ сйн dich được rõ-vàug và хий! піш lời 
ndi hàng ngày, dù có dài zing cüng khêng hai. Để cho 
công việc Ẩm-ÌloÁt được tiệm, tôi gom tåt са lại è cudi 
sách, phần chữ. Han và phầm phiếu Am của nhng сйн 
quan trong dā trích đâm. Dd là muc dich yà cách làm 
việc của tới. 


Khi soạn sách, ngoài lf-do giúp Dic-gia hiểu 


thậm Nho-giáo, tổ còn mong trå môt món ng tinh- 


thầm. Téi да sbng vào một thời mà đạo Nho còn Ẩược 
giảng dạy trong nhng noi hẻo Мий + Bae Vijét và 
làng tôi là một trong nhng nơi dó. Môi kh é Hà- 
Nội về qué, he bước chân qua cổng xóm, nghe tjêng 
da bộ Luận-woữ hay Мапй-ї là tÂm-hồm tôi nhe hån 
di. Má; ийт bai tháng збир заи lay tre xanh, tái phải 
mục kich hàng ngày nhng chuyện tranh відні nhau, 
vì những nguyên-nhán có khi rit nhỏ топ, nhwng nhờ 
gia-phong và chút ít hån học tôi da sớm 14р được tính 
thanh bạch mà kháng bị thói đợt tiêm nhiên- Cái on 
giáo-hóa của dao Nho dé, lón lên tối càng thåy nó sáu- 
ха gia-Älnh tôi máy đời am ban lạc đạo Бесс D nhờ 
nd. Nghĩ váy, nêu trén hat chục nam trước, gặp lúc 
rảnh, 101 đọc tik thw và ngũ kinh dé tìm huấn Kháng. 
giáo. Mỗi lầm có сїт tưởng gì, tôi thường thưa với 
тді êng bác tôi ; người chỉ mim cười bdo « Dei 
иёт chuc шіт, cháu hay phá.bình cũng chwa тиби >. 
Lúc dó tói hơi mdc-cõ, và tw hen ийт ohuc tuổi sẽ 
tm hiểu lai dao Nho. Nay món ng dā tả, nhưng tối 
tw hỏi Không biết có còn sớm quá chăng ër 


Sà-Gòn ngày 15 tháng 6 năm 1957. 


CHƯƠNG I 
TÍNH-CÁCH CHÍNH-TRỊ 
CUA NHO-GIÁO 


1. Nho-gido là một truyềnhống 1іп-пдибпд vå 
triế-lý của Trung Quốc mà Khồng Tử có 
cong hop-ly-hoa. 

2. Nho-gido có tinh-cách chỉnh-trị 


1 


\ 


Trước Khổng Tử đã có đạo Nho, cũng như 
trước Thích-Ca đã có đạo Bà-La-Môn, trước Сїё- 
Du đã có đạo Dø-Thái. 

Đại loai đạo Nho hồi nguyên-thảy gồm những 
điểm chính dưới đây : 

一 Vũ-trụ mới đầu là một cuộc mờ-mịt chứa 
một cái « lý » linh-diệu gọi là Thái - cực, Thái - cực 
bičn-hóa ra thành âm và dương, rồi âm dương biển- 
hóa mãi ra thành vạn vật. 


— Ở trên d có Trời rồi tới quý thần, dưới 
quỷ-thần D người. lrời như môt ông vua coi moi 


pe 
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Nho giảo ` một triét ly сһіпі-ігі 


việc & trần-gian, cho nên mới gọi là Đề, là Thượng- 
Бе. : 

— Người được bẩm-thụ tính của Trời cho nên 
thiên-đạo và nhân-sự quan-hệ mật-thiết với nhau ; mà 
việc gì.hợp với thiên-lý là phải, trái với thiên-lý là 
sai. Thiên-lý là lẽ phải, cho nên ý của dân hợp với 
lẽ phải tức thị Ñ ý của Trời. 

— Người phải thờ phụng Trời và cúng quỷ 
thần; nhưng chỉ có Thiên-tử — người thay Trời trị 
dân — mới được të Tròi, còn chư-hâu thì të thần 
bốn phương và thường dân thì të .té-tién trong nhà. 

一 Xãä-hội là một xã-hội phong-kiển råt có trật- 
tự, ở trên có nguyên hậu — sau gọi là Thiên-tử — 
rồi tới các vua chư-hầu, dưới nữa là các đại-phu, 
kể sĩ và thường dân. Chính trong gia-cấp dai-phu 
và sĩ đó xuất-hiện bọn nho: họ ёи giỏi văn-chương 
và lục nghệ (lê, nhạc, xạ, ngự, thư, sê), lầm cổ - van 
cho giai cấp trên tức Thuên-tử và vua chư hiu. Tư- 
tưởng” 'của ‘he có tính-cách råt. thực-tÈ — vì họ là 
quan-liêu —- gom lại thành một học thuyết mà Không- 
_ Tử có công sắp-đặt,-hợp-lý-hóa, phát-huy trong những 
Jòi giáo-huân cùng sách của ông. 

Những sách nảy: gồm sáu bộ: Dịch, Thư, Thi, 
Lê, Nhạc, Xuân- Thu (1), thì nim bộ: trên đều là công- 

(4) Sau vì mắt-mát đi nhiều, Kinh Nhạc chỉ còn eó тады thiên phụ 


vao kinh Lè, thunh-thử con lại паш, kính г Dich, Thư, Thi, Lễ, Xuản- 
Thu, 
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Tình cách chỉnh trị của-Nho giáo 


trình sưu-tầm và chú thích : Kinh Dịch do Văn-vương 
đời (Chu diễn ra khi bị giam ở ngục, sau Chu-công 
cắt nghĩa vắn-tắt, rồi Rhing Té lấy những sự thiết- 
thực mà giải-thích cho thêm rõ-ràng ; Kính Thư chép 
những điển, mô, huần, cáo, thé, mệnh, tức những 
tà-liệu về chính-trị và sử từ dòi Nghiêu, Thuần đến 
đời Đông Chu, không thêm bớt chút gì; Kính Thị 
là một tập sưu-tầm tuyển lựa những bài ca, bài dao 
từ đời thượng-cỗ đến đời vua Bình-Chương nhà Chu; 
kính Lễvà Nhạc chép lễ nghi và nhạc của các đời 
trước. 

Chỉ riêng Kinh Xuân Thu có thể coi là một công 
trình sáng-tác của Không- Tử; nhưng thực ra phần sáng 
tác rất ít, vì Kinh đó là một bộ sử biên-niên, giá-trị 
về tư-tưởng chí & chỗ nó пейт chứa một chủ-trương 
уе chính-trị, tức chủ-trương chính danh, định phận, 


Vậy lai của Không-lử: < Ta thuật đạo cỗ 
nhân mờ bhạng sáng-lác gì mới > (а) (1) Luân- 
ngứ—— (Thuật nhi) (1) không phải chỉ là một lời nói 
‘nhiin ; mà Herlee Glessner trong đoạn dưới đây đã 
định được đúng địa vị của Không-lử trong Nho- 
Giáo 


а) Những tự mẫu а, ђ, с, nầy chỉ phần chữ Hán và phần phiên 
© cuối sách. Й 
(2) Төп trước chỉ sách, tên sưu chỉ chương hoặc thiên — О sau 


củng vậy. 


Nho gido : một triét lý chỉnh.trị 


e Khồng.Tử chỉ là người cuối cùng và tài 
giỏi nhất trong số cácnhà đó (tức các nho- 
gia đời Chu). Một phần do ông xuất-hiện 
ойо cuối thời-kù thử nhất của truyền-thống 
nho-giáo vå do ông Tom (ët truyền-thống đó 
cho nên ông thành một dot hiën danh-tiếng 
cho Nho-giảo. (...) Hầu hết những điềm trong 
triế-lý Khồng-Tử đều do phái nho-gia sinh 

trước ông đề lại» (1) 

Tóm lại, Không đã tập kỳ dại thành đạo 
của người (rước. Đó là một điều аі cũng công-nhận, 
và ta phải luôn-luôn nhớ khi tìm hiểu Nho-Giáo. 
Nếu quên rằng Ngo-giáo D một truyền-thống tín- 
ngưỡng và triểt-lý của một dân-tộc mà cứ tưởng nó 
hoàn-toàn là tư-tưởng của một nhà sáng-lập, thì ta 
sẽ không nhận được tại sạo nó không có tính-cách 
tôn-giáo mà lại ảnh-hưởng rất mạnh, không kém 
một tôn-giáo, tới hàng chục, hàng trăm triệu người 
trong mjy ngàn năm như vậy được. 


2 


Điều nht nhì mà tôi muốn đặc-biệt nhân mạnh 
là tính-cách chính-trịvcủa Nho-giáo. Nhiều học-giả, 
xét vë Nho-giáo, coi những tư-tưởng chính-trị trong 
до Ze là kết-quả của những tư-tưởng tritt-ly và 


а) Chinese thought, from Confucius to Мао Tse-tung — The 
University of Chicago Press, 1953. 
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Tinh cách chỉnh trị của Nho giáo 


đạo-đức. (1) Tôi không bảo rằng kiến giải đó sai, vì 
chính-trị Nho-giáo quả thực đặt cơ-sở' trên đạo-đức ; 
nhưng tôi nghĩ đạo-đức Nho-giáo có muc- 出 ch chính- 
trvà Nho-giáo dùng chính-trị để gây đạo-đức, cho nên 
phải đặt vẫn-đề ngược lại, coi phần chính-trị là phần quan- 
trọng nhất trong đạo Nho, mà những quan - niệm về 
giáo-hóa, về һос-уӛп, về cách thao-thủ... là kết quả của 
những tư-tưởng chính-trị thì mới là thâu cái thâm 
ý của đạo Nho, mới thấy được chân tướng của nó. 

Trong cuỗn пау tôi đặt lại vin Aë như vậy để 
tìm hiểu đạo Nho. Trước hết tôi xin chứng-minh 
tính-cách chính-trị của Nho-giáo đã. 


Trong đoạn trên tôi đã nói những nho-gia đầu 
tiên xuất hiện trong gia-cấp quan lại (nhất là trong 
giới sử quan), thông văn-chương và lục nghệ, cho 
nên tư-tưởng của họ rất thực-tš, nhắm mục-dích an 
dân të thể, tức muc- 出 ch chính-trị. 

Xét ngũ kinh của Không-Tử thì trừ Kinh Thí 
ra, Kinh nào cũng có muc-dich chánh là dạy vẻ chính 
trị; mà ngay trong Kính Thị, ý-tưởng chính-trị cũng 
tiêm-tàng, có khi lộ-liều (Đại Nha, Tiều Nha). Xét 
tức thư, thì Đại-học là sách dạy cách sửa mình để bình 


— 


(1) Chẳng han Trän-Trọng-Kim, trong 140 trang bàn về đạo Khôẹg- 
chi đề ra 15 trang cuối xéttư-tưởng chính-trị sau khi đã phân 
tịch timi quan-niem quản-từ và tiểu nhàn, su học vấn và cách 
thao.thủ của người quản-tử, sự giáo hoa của Không-giảo. Coi trong 
NHQ-GIÁO quyên thượng của Tàn-Việt xuât-bản, in lần thứ ba, 
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Ba 
7 


Nho ідо тді tričt lý chính trị 


thiên-ha >, còn ba bốn cuốn kia bànvẻ chính-trị cũng 
rat nhiều. Chẳng riêng gì Nho-giáo, đến Lão-giáo, Mặc_ 
giáo... cũng có tính cách chính-trị.. Đó là một ảnh hưởng 
của hoàn-cảnh : thời Xuân Thu và Chiến- quốc là thời 
loạn, пеп tričt-gia nào cüng muốn cứu loan mà cứu 
loạn thì chính-§rị B gấp nhất, dù là chính-trị xây-dựng 
trên quan-niệm đạo đức hay trên một quan-niệm nào 


khác. 


Những ông thánh của Nho-giáo, không phải là 
những nhân-vật lý-tưởng — có khi thần bí — xuất thể 
hoặc nhẫn-nhục hy-sinh cho nhân-loại, mà đều là những 
vị xử thể, và làm chính-trị, tức như vua Nghiêu, vua 
Thuấn, vua Văn, vua Vũ, Chu-Công, Không-Tù, 
Mạnh- Té, 

Quan-niệm về Trời và người của Nho-giáo cũng 
råt đạc-biệt. Người Trung-hoa cho Trời là ông vua của 
vũ-trụ, nên gọi Trời là Đề, А Thượng-Đề, như trên 
tôi đã nói, vàcho loài người l dân của lrời. Quan 
niệm đó hiện rất minh bạch trong câu : « Đức Thượng- 
Đề tất lớn, soi xuống rất rõ rang; xem xét bón 
phương đề tìm nỗi bhốn-bhồ của dán mà cứu giúp > 
(b) (Thi). Độc-giả nhận thấy câu đó dùng chữ đôn, 
chứ không dùng chữ nhán là người. Trong ngữ kính, 
rất ít khi ta gặp chữ nhân mà thường thấy chữ dën: 
« Trời sinh dân đó »,< Trời уги dân lắm > < Cái 
đạo của đại học ở chỗ làm sáng cái đức sáng, ở chỗ 
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Tinh cách chính trị của Nho giáo 


thân уға dân >, < hồi xưa dân cỏ ba tật ». Sách Та 
truyện cũng việt: « Trời sinh dàn та đặt ra опа đề 
làm lợi eho dân > (Văn công năm 13) < Trời sinh 
dân mà đặi ra оиа, sai các quan chăn nuôi dân > 
(Tương công năm 14) Cơ-hồ quan-niệm : Trời là vua, 
người là dân, cũng là một quan-niệm truyền thông, 
đặc-biệt của dân tộc Trung-hoa. 


Đạo-đức, theo Nho-giáo, có mục-đích chính-trị, 
tức như ý trong những câu « Hiểu là đề thờ vua > (с) 
(Đại học), < Đạo người thì chính trị là lớn 2 (d) (Lễ 
hy-Ai công cán), nhất là trong đoạn đầu Đại học: (e). 

« Đời xưa, muốn làm sáng đức trong thiên һа 
thì trước phải trị nróc mình ; muốn trị nước mình 
thì trước phái tê nhà mình ; muốn 16 nhà mình thì 
trước phải sửa thân mình >. 

Nghĩa là tu thân để tŠ gia, гбі trị quốc và bình 
thiên hạ, rút cục là để làm chính trị. Vì có quan-niệm 
đó, cho nên các nhà Nho đều cầu được làm chính-trị : 
Khéng-ttr bôn ba non hai chục nim, chu du cácnước 
tìm một ông vua biết dùng mình để hành đạo, gan bẩy 
chục tuổi mới thất vọng, về 15 soạn sách và dạy Бос; 
còn Mạnh-Tử cũng di khấp Те, Lương, Tông, Đằng, 
đem tài hùng-biện thuyểt-phục các vua, không được 
dùng mới về nhà, cùng với học-trò trướcc-tác. 


Năm điều vừa kể đủ chứng rằng Nho-giáo là một 
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Nho giáo Mat triết ly chính trị 
triểt-lý chính-trị trước hết. Trong những chương sau, 
tôi sẽ lần lượt xét quan-niệm về 

— Vũ-trụ, 

— Quân.chủ, 

— Xã-hội 

— Chính-trị 


của Nho-giáo trong thời kỳ mà học-thuyết chưa bị sai 
lạc di nhiều, nghĩa là từ Tuân-Tử trê về trước. 


CHƯƠNG II 


VŨ-TRỤ THEO NHO-GIÁO 
THUONG-BE , THẦN và NGƯỜI 


1.- Vũ trụ 
2— Thượng Để 
3.- Ош) Thần 
4.— Người. 


1 


Người Trung-Hoa ít bàn vé sự sáng-tạo thë- 
giới. 

Quan-niệm rất đơn-giẩn về vũ-trụ mà ở đầu 
chương trên tôi đã chép, tức quan-niệm lý Thái-cực 
Ыеп-Һба ra âm dương, âm dươngbiễn hóa ra vạn vật, 
tới thòi Không Tử уіп không được phát-huy thêm 
chút gì. Chẳng những vậy, Không Tử còn có ý cho 
ring bản-thể của lý Thái-cực huyền vi quá ở ngoài 
phạm-vi trí-thức của người thường, nên ông không 


xét tới mà chỉ chú-trong tới động-thể của nó, tức luật 
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biển-hóa của trời đất, tức luật Dịch. Ông thấy đạo 
Dịch chi phổi vạn vật, phù hợp VỚI.” sự thực : < Dịch 
là không ха sự thực, mà đạo Dịch. là- biến đồi luôn- 
luôn, không ở nhét-dinh chô nào, Іша-ітиуеп khắp 
cả oú-trụ > (Рісћ-Не từ hạ) (а). Ông lại nói 
« Một mở một đóng, gọi là biến, qua lại không 
ngừng gọi là thông > (Dịch-Hệ từ thượng) (b). 

Bỏ cái bản-thể mà nghiên-cứu cái động-thể của 
lý Thái-cực B mót quan-niệm tất thực-tiên — có 
thể nói là erh nữa — và là khởi-điểm cho thuyết 
tùy thời của đạo Nho. 


2 


O” trong vũ-trụ, giữ ngôi cao hơn cả là Thượng- 
Để. Loài người có hai quan-niệm vẻ Thượng-Để : 
quan niệm thứ nhất, là Thượng-Để sáng tạo ra thë- 
giới, quan niệm thứ nhì là Thượng-Đề thông-trị thë- 
giới. Do- Thái giáo theo quan-niệm trên, Nho-giáo 
theo quan-niệm dưới, cho Thượng-Đẻ B một Ông vua 


mưu hạnh-phúc cho dân. 


Nhưng Thượng-Để của Nho-Giáo xa cách dän 
hơn là Thượng-Để của Do thái-giáo. Trước hết, ở 
Trung Quốc, những phép tắc đều do các hiền-triểt 
đặt ra, chứ không do Thượng-Đ ban, như mười mênb- 
lệnh của đạo Do-thái là của Thượng-ĐÈ truyền cho 
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Moise ở trên núi Sinai. Sau nữa, tuy Thượng-Đ€ làm 
chủ-tỄ muôn dân, mà chỉ có Thiên-tử: được tế Thượng- 
Бе, còn thường dân chi được thờ: tổ tiên trong nhà. 
Lệ đó có từ ddi Chu. Mỗi năm, ngày đông-chí, Thiên- 
tử làm lễ të trời 9 trên một đàn tế hình tròn, và 
ngày hạ-chí làm lễ të đất & trên một đàn të hình vuông. 
Sách Lễ-hú thiên Khúc-lë hạ chép « Thiên-tử té 
trời đất, tế bón phương, të núi sông, tế пей tự tức 
thần cửa, ngõ, giếng, bếp ой ở giữa nhà Chư 
hầu tê núi séng phương mình ở, tč ngũ tự ; quan 
đại phu lễ пей tự, ké sĩ tế tồ-tHên. > (с) 


Su quy-dịnh nghỉ-thức të Thượng-Để nhw vậy 
là một đặc-điểm của дао Nho mà kết-quả råt quan trọng. 
Nếu cho nhân-dân được lễ bái Thượng-Đ€ thì đạo 
Nho có lẽ đã thành một tôn-giáo như đạo Do.Thái, 
đạo Hồi Hồi, mà quán. chủ cua Trung Quốc cũng 
thành một tang-guan tôi cao rồi. Nhò thái độ « kính 
nhi viên chỉ > 46 đồi với Thượng Để mà hệ thống 
chính-trị Trung Quốc giữ được tính-cách đạo-đức 
thuần-tuý và phi tôn-giáo. 


8 
H 
Ơ dưới Thượng-Để là các vị thân, tức than 


bốn phương, thần núi, sông, thần ngũ tur nói trong 

Lễ-bú.' Địa vị của những thần đó rất kỳ dị. Trong 

các bài văn tế, ta thầy Thiên-tử đối với Thượng-Để 
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Nko giáo mëi triết lý chính iri 


tự xưng là thần (bầy tôi) mà đổi với quỷ thần tự 
xưng là tram, nghĩa lì cho quỷ thần ngang hàng với 
mình hoặc dưới mình. 


Chẳng những kém vua, hang quỷ thần đó cơ 


hồ còn kém cả thường dân nữa. 


Tả truyện chép lời của Quý Lương nước Tùy 
< Nhân dân lờ chủ của thần, cho пеп оиа Thành 
hồi xưa lập dén trước hết, rồi sau mới nhờ đến sức 
của thần >. (Hoàn công lục niên) và lời của Sử. Ngân 
nước Ошіс: < Thàn thông-minh chính-trực mà 
chuuên nhất thì dựa vào người mà hành-động > 
(Trang-công tam thập nhị niên). 


Những quỷ thần Ze, chỉ Thiên-tử, vua chư-hầu 
và các đại phu mới được të, còn thường dân cũng 
chỉ được phép < kính nhi viễn chi >, cho nên Không 
Tử không giảng về quỷ thần với môn đệ (Ludn- 
ngữ — Thuật-nhỉ), và trả lời một người hôi về 
phép thờ quỷ thần, ông đáp: < Chưa thờ được 
người, thờ thế nào được диў thần ? > (Luận-ngữ— 
Tiên tiến). (d) 

Dân thường chỉ có quyền được thờ: tổ-tiên, 
mà sự thờ: phụng tổ tiên là bổn-phận của mọi người, 
tù Thiên tử trở xuống. Mỗi năm, Thiên-tử: të Thượng 
Pë thì cũng đồng thời të tổ-ticn. Lễ ký chép : < Выс 
vuong giả 16 Thượng-Đế (...) оё дет lồ-tiên của 
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Үй trụ theo Nho giáo... 


mình cúng chung гео». Trung-Dung cũng có câu : 
< Thù khi chét như thờ khi tổng, thờ khi тїї піш 
thè- khi còn, dó là chí hiểu vậy > (e) (Chương 19). Та 
có thể nói, đồi với người theo đạo Nho, sự #-1 


tổ tiên quan-treng hơn Һ thấy những (GJ khác. 


Nho giáo tin rằng tổ-tiên phù-hộ được con 
cháu, tức là tin linh-hön bất diệt, cho nên nói « Ba 
vua d trêu trời >. (f) Ва vua đó là ba ông tổ nhà Chu : 
Vương Quý, Văn Vương và Vũ-Vương; lại nói: 
« Vua Văn-Vương lên xuống ở bên tả bên hữu 
Thượng Dë >. (e) 

Nhưng Khống-Tủ không muốn bàn vẻ những 
vấn-đề thần-bí đó, chỉ khuyên người ta vụ thực-tẺ ở 
đời. Có lần học trò của ông là Ти-Сбпе hỏi ông 
< Chết rời có biết gì ийа không ? >, ông дір 
« Nếu la nói chẽt rồi mà còn biči thì sợ con cháu 
hiếu thảo se liều chết đề theo ôngcha; nếu nói 
chốt rồi là hết biết, thì sợ воп cháu bất hiếu sẽ 
không chôn cha mẹ. Chết rồi, còn biết һау hết 
bit, dó không phải là điều cần-kíp, đợisau rồi sẽ 
ros. (Khồng-Tử gia ngữ — Trí іш) Trong Lê.ky Đàn- 
cùng- Thượng ông lại nói « Cho người. chết là mất 
hẳn, không biết gì nữa là bất nhàn, không nên 
theo. Cho người chết là còn biết như lúc hầu còn 
sống, là bãt.tri, không nên theo >. (h) Ở đó ta lại 
nhận thấy бар muốn bổ bót những tín-ngưỡng 


di để hướng đạo Nho dën chỗ thuin-ly. 
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Ông không bảo người ta đừng cầu nguyện,nhưng 
ông có ý khuyên rằng cách cảu-nguyện quỷ-thần có hiệu- 
quả nhất là in ở cho phải đạo làm người. Khi ông dau 
nặng, học-trò của ông là Tủ-Lộ muðn xin cầu nguyện 
quỷ thần để ông mau héi, ông đáp < Та cầu 
nguyên да lâu rồi» (1) G) (Luận-ngử — Thuật 
nhỉ). Theo tôi, câu đó nghĩa là suốt dòi ông theo 
lẽ phải, như vậy là cầu nguyện rồi và nghĩa đó hợp 
với nghĩacâu < Phải tội обі trời thì không cầu 
nguyện vào dàu được >. Luận-ngữ — Bát dạt). 
G). 

Tuy-nhiên, ta không thể căn-cứ vào đó mà bảo 
ông không tir có quỷ thần. Ông tin, nên mới tất 
thành kính trong việc tế 1, song hình như ông cho 
rằng vấn-đề thần-bí đó không thể dùng trí óc để hiểu 
được, tốt hơn là đừng bàn tới. 


4 


Nho-giáo cho người l con cưng của Trời. 
Sách Thirgng Thu, thiên Thái-thé chép < СИ có 
trời ddi là cha mẹ của van våt, trong van våt người la 
[juh hơn cả. » Loài người bao giờ cũng tự tôn mình 
như vậy, chẳng riêng gì dân-tộc Trung Hoa ; chỗ đặc- 
biệt của Nho giáo là ở ba quan-niém dưới đây về 
người 


(4) < Khàu chỉ đảo cùn hg >. Lâm Nga Đường địch RB «Та 
nguyện đã được mòt lúc lâu rồi ». 
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Và D, theo Nho gido.. 


— Годі người sinh ға 48 lam 44и. Tuy linh hơn 
cả vạn vật, nhưng < Jo ngwòi có Dag duc, không có 
chủ thì loạn >, cho nên phải có người trên cai-trị› 
phải có quốc-gia, và người thường nào cũng phải là 
người công dân vì vậy; như tôi đã nói, trong tứ thư, 
ngũ kinh, chữ Жу Ё thường dùng thay cho chữ 
ийн 人. 


Về điểm nầy, Trần н Si xét тїї а Le wèt. 


«Та đời Thượng-cồ, người Tàu đã có cái, ter" 
tưởng cho ng ười ta sinh ға, ai dị cũng Бат 
thụ cái tính của Trời. Cái tính ág tức là một 
phần thiên.l. Vay trời vöi ngudi quan-hệ обї 
nhau rất mật thiết lắm. Bởi thế moi lấu phép. 
tắc-tt-nhiên của trời làm cái mô-phạm của 
người vå cho thiên-luân là nhắn-luân, thiến- 
đạo là nhân-đạo. Kinh Thi nói rằng « Thiên 
sinh chúng dán, hữu vát hữu tắc, dân chỉ bình 
di, hiểu thị ý đức > < Түсі sinh ra dán, có 
hình phép, dân off tính thường, muốn có 
đức tốt » (1) 


— Y trời và lòng người là тд. Do quan-niệm 
người nào cũng bim thu một phần thién-ly, mà có 
quan-mệm thiên ý dân tâm là một. Trong Thu 一 
Cao-Dao mê --! nói :« Trời и іт tw Âm ta nhin, 
рді nghe tự dân aghe ta» (К); Đại-vã má cung 


а) Nhogiáo. Sách đã dẫn 
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ы ve Je , 
nói: < Sw sáng-suól của Trời hién va È sw sámg-suốt 
cúa dän » (D. Vì ў dân khi sáng-suốt, tức thị à ý trời 
cho nên mới có câu « Dän тиби cái 2), Trời cũng 


theo >. (Thượwy Thư  Thái-Hệ thượng) (т) 


Бо đó, vua phải bỏ cái lợi của mình mà theo cái 
lợi của dân. Tå truyện (Van cong thập tam miền) chép 
vua Văn-công nước Chu bói việc di cư sang dat Dịch, 
được môt què lợi cho dân, nhưng bat lợi cho tinh- 
mang ông mà ông cũng nhằt-đ;nh d'or, Các quan can, 
ông дар < Јо со dän là ірі cho ta. Trời sinh dan 
rồi lập ға vua dé lam lợi cho dâm (...) Mạng Vua è 
chữ nuôi dän, còn việc thọ yếu là thòi vån. Nếu di-cw 
ma có lgi cho dan thì üe còn gì tốt bàng nika >. 

Quan-niệm đó là một trong những quan-niệm 
chủ-yêu của Nho-giáo, hạn chë quyền của quân chủ 
:và quyết định một phan lớn chính sách chính-trị của 
Nho-giáo như sau này ta sẽ biết. 
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CHƯƠNG ш 


QUỐC-GIA THEO NHO-GIÁO 


1.— Trời dil ra Vua đề lam lợi cho dán. 
9.— Vua có Ба cách nhận quyền. 
一 nhận quyền do Vua trước nhường lai. 
— nhận quuền của cha truyền lại, 
— nhận quyền. do cách-mang. 
3.— Trách-nhiệm của ша. 
4.— Tư cách của bua. 
5.— Bồn-phận của vua. 
6.— Вӧп-рһіп của dai-phu va Ёё sĩ. 


1 


Trời đã coi dân là con cưng thì tất cầu hạnh- 
phúc cho dân, muốn vậy phẩi nuôi dân, bảo-hộ dân và 
giữ trật-tự cho dân khối loạn. 

Về việc nuôi dân, Trời có thể tự dảm-dương : 
tạo ra các loài vật, cây со để dân dùng mà thỏa mãn như 
cầu, điều hòa mưa gió, khí-hậu cho dân..; còn vẻ việc 


bảo hộ, giữ trật-tự cho dân, lrời không thể làm lấy, 
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phải giáng-sinh quân chủ để thay Trời giúp dân. Trong 
kinh Thr, ta thấy nhiều câu diễn ý đó : 
— e Trời sai người (Лау mình > (а) (Cao-dao mỏ) 
— < Tười giúp dân, đặt ra опа, đặt ra thâu đề дар 
Trời та yêu mến bốn phương » (b) (Thái T hé) 
Vậy vua là đại-biểu của Thượng-Để & trên đất, 
làm trung gian giữa Thượng Để và nhàn dân. Người 
Trung Hoa gọi là Thiên- Tử, tức có nghĩa dó-chứ 
không có nghĩa Vua là con của Thượng Pë vë phương 
diện nhục-thẻ. 


2 

Nhưng Trời lựa người và trao quyền ra sao 2 Nói 
cách khác, ông vua nhận quyền trị dân bằng cách nào ? 
Theo Nho-giáo có ba cách chính đáng: 

— nhận quyền do уна trước nhường lại, 

— nhận quyền do cha truyền lại, 

— nhận quyền do cách-mang. 

Manh- Tu: đã giải thích rõ-ràng ba cách dó trong 
thiên Van Chương. Нос trò của ông là Vạn-Chương 
hôi: 

— < Vua Nghiêu lay thiên hạ cho vua Thuấn, 
viéc йу có không ? 

Ông đáp 
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— Không, Thiên. Tu không thề lay thiên hạ cho 
người khác được. 

— Vậu опа Thuấn được thiên hạ là do ai cho ? 

— Do Trời cho. 


— Trời cho, nghĩa là bảo rổ ràng га һау sao 2» 


Câu đó rất quan-trong, có ý hỏi Thượng-Đ€ của 
Nho-giáo, có trực tiếp ra mệnh lệnh như Thượng-Đẻ 
của Do Thái giáo không, và Nho giáo có phải là một 
tôn giáo hay không. 

Мапћ-Те дар; 


—« Không, Trời không nói, đấu hành vi ға 
su nghiệp mà tó ra thôi. (с) 


Vạn Chương lạt hỏi 


— Lêy hành vi vå sự-nghiệp mà to га tà làm 
sao ? 


— Thiên.lử có thề tiến cử một người nào обї 
Trời, không thề buộc Trời đem hiên Һа cho người 
đó được, cùng như chư hầu có thề tiến cứ một 
người nào voi Thiền tử mà không thề buộc Thiên 
tử cho người đó làm vua chư hầu được, cùng như 
đại.phu có thề п.с một người nào véi vua che 
hầu та kbông thề buộc ша chư hầu cho người đó 
lam đại phu được. 

Kira vua Nghiêu tién-cw ông Thuấn обі Trời 
mà trời nhận, giới-thiệu 061 dân та dân nhận, 
cho nén tôi bảo Trời không nói, chi 10у hành.ui 
cùng sự-nghiệp та 10 ға thót, 
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Vạn Chương lại hỏi 

— Tiến cứ véi Тгбі mà trời nhận, дісі thiệu 
рбі аап mà dàn nhận là làm sao ? 

Đáp 

— Sai người dó làm chủ dễ та bách thần 
hưởng, thế là Trời nhận sal người do chủ. 
trương công-oiệc та оіёс thành, trăm họ, vira Ú, 
thế là dân nhận. Ông Thuấn giúp vua Nghiềêu 
hai mươi lam năm (...), khi vua Nghiên băng, 
đoạn tang ba năm, ông Thuan lánh соп ша 
Nghiêu mà ra ở phía nam Nam-Hà, thiên.hq chu 
hầu không theo соп vua Nghiêu та theo ông 
Thuấn €. A cho nên mới gọi là Trời cho (..) Còn 
như nếu xâm chiếm cung vua Nghiêu, bức ар 
соп vua Nghiêu thì gọi là cướp ngôi, chớ không 
gọi là trời cho được 

Việc nhường ngôi đó có dúng sự thực không, đó 
à van-de khác ; đây tôi chỉ xét quan-niệm nhường 
ngôi của Nho-giáo thỏi (Quan-niệm đó rất rõ-rệt 
Thiên tử không thể lấy ngôi báu làm của riêng, 
không % nói như vua Louis Thip tứ < Quốc- 
gia là ta», và khi nhường ngôi choai thì phải 
trọng y-chi của dan, mà ý-chí của dân tức là ý-chí 
của Trời. 

Muốn được trao ngôi thién-tit theo cách đó, 
cần bốn điều-kiện 

— có tài đức, như vua Thuin nổi ting là có 
hiểu, vua Vũ có công trị thủy trong chín năm. 
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— có Шаһ nghiệm trước khi được làm 
Thiên tử, ông Vũ đã làm tế tướng 17 năm, ông 
Thuần làm tể-tướng 28 năm. 


一 dược chư-hầu và nhân-dân ngưỡng-mộ, 
như ông Thuần, ông Vũ. Ba kiều kiện ay déu hợp- 
lý, nhưng chưa dù, và người ta có thể hỏi rằng tại 
sao một người như Không-Tử có những điểu kiện 
Ze mà không được lrời trao ngôi thiên-tử. Để dap 
сіп Ze, Mạnh Từ thêm điều kiện thứ tư 

— được một thiên tử tin cử với Trời. 

Vậy Không-Tử sở di không được ngôi vua, 


là vì không có "thiên tử nào tiền-cử ông... 


y 


Bó là cách thứ nhật, cách nhận ngôi ч vua 
trước nhường lai cho. 


о9о 
Cách thứ nhì là nhận ngôi do cha truyền lại. 
Cách пау có vẻ như không hợp ly, Manh-Ti phải 
giải-thích 
Van Chương hỏi ông 
— Có người nói rằng tới опа Vũ thì đức suu, 


cho nên vua Үй không truyền ngôi cho người hiền 
nữa mà truyền cho con, điều đó có không ? 


Mạnh Tü đáp 
— Không. Không phải оду. Trời [rao ngói cho 
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người hiền thì ngôi оё người hiền, irao cho con 
thì. ngôi vë con. 

Đạt ý Mạnh- Tú: giảng rằng vua Vũ có tiền-cử 
một đại-thần là ông Ích với Trời, nhưng khi ông 
Vũ băng rồi, dân không theo ông Ích mà theo con 
củaông Vũ, là ông Khải, cho nên ngôi mới về 
ông Khải, mà sở dĩ vậy vì hai lẽ 

— ông Ích mới làm tŠ tướng cho ông Vũ 
được ít năm (7 năm), thi ân cho dân chưa được lâu, 
dân chưa tín nhiệm. 

— ông Khải nổi tiếng là hiền, kÈ-thừa được 
đạo của cha. 

Vậy, Thiên tử muðn tự ý nhường ngôi cho con 
đã không được mà muốn nhường chơ người ngoài 
cũng không được nữa. Muôn nhường phải thuận ý 
dân, thuận ý Tròi. Cho nên Không Tử nói: « Các 
dhi Đường, Ngu thì truyền ngå, сіс đời Hạ, Hậu, 
An. Chu thì séi ngôi, ý nghia піш nhau > (Manh Tú- 
Van Chwcng). (d) 


o9o 


Cách thứ ba là do cách-mạng mà nhận ngôi, như 
vua [hang giết vua Kiệt, vua Vũ diệt vua Trụ, hai ông 
đó thay Trời tre bạo chúa nên được làm Thiên-tử, 
Cách пау cũng vẫn là hợp lý nều để ba điều kiện như sau ; 

— Phải theo ý dân. Dân phải tổ lòng oán chính 
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sách tần ngược của bạo chúa và mong méi người giải 
phóng ; như khi vua Thang thảo phạt vua Kiệt, thì 
nhân dân đâu đâu cùng ta thán : e Vua (tức vua Kiệt) 
không thương chúng ta, bô việc ruộng nương ena chúng 
ta mà chính-trị thì bao ngược» (Thư—Thang- Th). Và 
việ vua Vũ diệt Iru, Tha — Thái The cũng chép : 
« Fua Trụ tw tuyét với Trời mà két ойи với dän э. 


Vua tuy là thay Trời, nhưng khi đã không làm 
tròn nhiệm-vụ, lại tàn bạo, thì không phải là vua nữa, 
mà là một tội nhân, cho nên Mạnh-Tử nói < Nghe 
ndi giết một Кё tên là Trụ, chứ chưa nghe adi giết уна» 


(е) (Long Huệ Vwong). 


— Phải theo mệnh Trời, nghĩa là phẩi tin rằng 
việc mình làm thuận ý Trời, như khi vua Thang giết 
Kiệt, có nói < Dao Trời giáng tôi wong cho Kiệt 44 
tô rõ tối kadu (...) ta theo mệuh Trời MÀ tô rõ иу củA 
Гот, пен không dám tha hdn». (Thw— Thawg cáo). Vù- 
Vương khi giết Tru cũng nói :« Trời xổ? gián, sat 
ta xét tôi của Tra, ta phải kinh sợ mệnh lạnh VÀ иу CH 
Trời » (Thw— Thai Thé) ; lại nói e Ti Tru da day, 
mênh Trời là giết hấu dis nếu ta Không thuậm ý Trời thì 
tắtcũug nhw hån» (The— Thái ТІ). Mệnh Trời đó hiện 
trong ý dânvà trong những tai ương Troi giáng cho 
quốc gia nào có bạo quản, như núi dô, sông lut, sim 
to, bão lớn... 


+ 


— Phải là người сб сіс, được dân tín-nhiệm 
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như vua Thang trước khi khởi quân diệt vua Kiệt đã 
nối danh là khoan-dai, nhân nghĩa ; vua Vũ trước khi 


giët vua Trụ cũng được tiềng là người hiển. 


Có đủ ba điều kiện ấy mà giết vua thì là cách-mang 
(nghĩa cũ là đổi mệnh vua) và được lên ngôi thay. 


KAN 


Ba cách đó tuy đều hợp lẽ,nhưng cách thứ ba 
bị nhà Nho chê là thấp hơn cách thứ nhất. Không 
Ті so-sánh nhạc vũ của Vua Vũ với nhạc thiểu của 
vua Thuần, có câu : « Nhac thidn tån mỹ, tån thiệu, nhac 
уй tån т) та chưa được tån thiểm > (f) (Іліп we 一 
Bái dát) là có ý cho rằng đức độ và chính sách của vua 
Thuấn (người được nhường ngôi) cao hơn đức độ và 
chính sách của vua Vũ (người diệt Trụ mà lên ngôi) 
Theo ông, đức độ và chính sách của nhà cảm quyền 


ra sao thì hiện rõ trong nhạc như vậy. 
3 


Thiên-te thay Thượng-Để mà cai-trị, giáo-hóa 
nhân dân thì tất phải chịu ҺЕ trách-nhiệm với; 
Thượng-Đừ, dân dù phạm tội cũng vẫn không có lỗi ; 
lỗi hoàn toàn vë phần Thiên-tử. Đó là ý nghĩa trong 
đoạn :《 Mước mà loạn là ti của Тейт, riêng Тейт 
chịu phạt » (g) (Thượng Thu— Ban Canh) và trong 


câu : < Van dan có têi la tại mót тіні ta, cho пеп môt 
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mình ta chịu tối, không luy gì dén yan dan cả > (Thưgng- 
Thự — Thang-cáo) (h). 


Nho giáo còn tiễn lên một bực, cho rằng Thiên 
Tử làm tròn trách nhiệm thì cũng không có công gì cả: 
Thượng Thu—Bàn Canh nói < Nước mà bình trị 
là công của dadu »(4) Người dân trong Nho-giáo quả 
thực là con cưng của Tròi mà Thiên-tử trong Nho- 
giáo mới thực là nô bộc của dân. 

Nếu Thiên-tử tàn-bạo với dân, thì Thượng-Để 
không phạt ngay mà cảnh-cáo, cho thì-giò để tw hồi. 
Cảnh-cáo bằng cách giáng tai ách. Trung-Durg nói 
«Оявс- gia з4р hưng, tất có diem lành, quốc гір mdt (di cổ 
điềm don, Những điểm dữ như mất mùa, mưa gió 
không phải thời, khí hậu không hợp titt...Khéng Tử 
rit tin như váy, cho nën trong Xuân- Thu, lỗi biên- 
chép cực kỳ giản lược mà ông cũng ghi rất kỹ những 
biển-dị trong vũ-trụ. 

Nếu cảnh cáo nhiều lần mà Thiên-tử vẫn không sửa 
tính tình, chính sách thì Tròi mới dùng người để diệt. 

Tuân Те không tin thuyết Thượng-Để giáng 
tai ách, cho việc Tròi và việc người không quan-hệ 
gì với nhau, chỉ lấy thành tích chính-trị mà xét vua(1), 
nhưng cũng nhận dân có quyền diệt vua tàn bạo: 
« Gičt một ong оиа tàn-bao cùng như giết một lên 


(1) .Coi đoạn nghị luận vë điềm đó của Tuan-Tr trong Đại-nrương 
Văn-họe-sử Trung-Qube cuồn Ì trang 22-27 của soạn-giáả — Nhà xuất 
bản Nguyễn Hičn Lo, 
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gian ác > (4) (Tuần-tử — Chinh-luận). Ông lại nói 
Vua là thuyền, đản là nước. Nước chở thuyền, 
nhung nước cùng làm đắm thuyen (Tuân. Tủ — 
Vương chë). 


1 


Thiên tử là đại-biểu của Thượng-Để, cần có 
đức như Thượng-Đ‡ và trí sáng-suốt như Thượng- 
Бе. 


Đức lớn nhất của Trời là đức nhân, cho nên 
ức quan-tromg nhất của Thiên-tử cũng là lòng nhân- 
đạo. 

Dai học nói : Lam vua chứa, phải dat tới đức 
ийди » (k) < Nghiớu, Thudu 441 thién ha bằng nhån mà 
ma dan theo > (1) Mạnh- TÇ cũng nói: « Ви 407 На, 
Thương, Chu được thiên hạ nho ức nhån mà та! 
thiên hạ cũng vì båt nhấn > (m) (Гу Liu thượng). Ông 
rất buôn vì thấy các vua chư-hầu muôn mở: mang bờ: 
cõi mà gây chiên với nhau không dứt, nên khi Lương 
Tương Vương hồi : « Khi nào thiên ha dinh lược ? > 
ông đáp : < Khi mào thổng nhåt thì thiểu hạ dinh được 
và ai (hông thích giể! người thì thống nhất được » (n). 
(Lương. Hué-Twong). Ү ông muốn bảo hi nhân thì 
sẽ làm thiên tử mà các chư hầu phải quy phục. 

Đức thứ nhì D Kính-cần. Khổng Tử nói : < Ai mới 
kính là gốc của chính-trị»(o) (Lê-kyg— Ai cóng cán) 
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Kinh сіп để giữ cho mọi hành-động khỏi khinh-suất 
và đểlàm gương cho kẻ dưới. Vả chăng Nho-giáo 
chủ-trương thực-hành sự trậttự giữa các gia-cấp 
(coi chương sau) thì tắt nhiên phải lấy đức kính cẩn 
lầm đức căn bản của mọi người, nhất là của kë cầm 
quyền. Trên không kính thì dưới tất loạn. 

Đức thứ ba là khiêm tốn. Tuy ở một dia-vi 
cao quý, Thiên.tử không bao giờ được quên rằng 
mình chỉ là một người thừahành nhiệm-vụ của 
Thượng-Để mà muốn làm tròn nhiệm vụ đó, cần có 
nhiều người giúp sức; ngu không khiêm-tốn, thì ЈА 
kiêu căng, dễ hóara độc đoán, phóng-túng, bực hiền 
tài tắt không muốn hợp-tác với mình. Theo Thượng 
Thư, những minh quân như Nghiêu, Thuần đều khiêm 
nhượng. Tương truyền Chu-công có khi đương gội 
đầu mà bạ lần bới tóc lại dé та đón người hiền ; khi 
khác đương ăn mà ba lần < nhỉ cơm» để titp ké 
sĩ, luôn-luôn sæ mắt người hiền năng trong thiên-hạ. 

Đức thứ tư là tín. Мен người trên không giữ lời 
không được dân бп cậy, thì ra lệnh dân không theo, 
việc nước sẽ loạn. Có lần Tử Cống hỏi về chính-trị, 
Không-Tử др: 

— Lam chính trị cần dân có đủ ăn, trong nước 
có đủ binh lính, va dán tin ở 1а. 

Tü Cống lại hỏi 

— Nếu bất đắc di phải bó trong ba điều đó thì 


bó diều nào trước ? 
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一 Bó binh lính. 

— Nếu bất đắc ат phải bó то trang hai điền 
còn lại, thì bỏ điều nào 2 

— Bỏ điều đủ ăn. Từ xưa, vån có những dan 
chết, còn thiếu đức tín thì không đứng vng được » 
(Luận ngữ— Nhan Uyên) (p) 

Y ông muôn nói : Dân chết đói là chuyện thường 
xẩy ra từ trước, quốc gia không vì vậy mà mất, còn 
lim vua mà không được dân tin thì nước sẽ nguy. 

Có đủ bốn đức kể trên, lại có óc sáng-suốt nữa 
thì mới đáng gọi là minh quân. Không sáng-suốt thì 
kháng biết đường phải, không biết cách trị nước, 
không biết cách dùng nhân tài Cho nên chương đầu 
Đại học тїї chú trọng dën sự tư-dưỡng trí-thức, nói 
muốn të gia, trị quốc, bình thiên hạ thà trước hết phải 
cách vật trí-tri : 

Đời xưa, muốn làm sáng đức trong thiên hạ 
thì trước hết phái trị nước tmình ; muôn trị nước 
mình thị trước hết phải të nhà minh, nuiốn lề 
nhà тіпа thì trước hết phải sửa thânmình ; muốn 
sửa thân mình thì trước hết phải chính cái tâm 
của mình minh muốn chính cái lâm của mình thì 
trước hết phải làm cho tính tĩành cái ў của mình, 
muốn lam cho tinh thành cái ú của mình thì trước 
hết phải có trí thức xác đáng, Trí-thức хас đáng 
ở chỗ réi kğ mọi våt. (1) 


(1) Сог chữ Нап sách. Chione ҮП, 
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Và theo truyền thuyết thì các anh quân đời cổ 
như Phục Hi Thần Nông, Hoàng Бе, Nghiêu, Thuần, 


đều là những vị thông minh tuần triết hết. 
5 
Đạo Nho không пбі đến quyền lợi mà chỉ nói đến 


bën phin. Địa Vi cang cao; Һба- phận càng nặng. Bến 
phận của vua là bảo- hộ dân và giáo- -hóa dân. 


Muốn bảo hộ dân, phải chăm lo việc dân, cho 
dèsi sống của dân chúng được sung túc. Manh Ти 
Dang Van Cáng có đoạn 

« Thường tinh của dán là kể nào có hằng sản 
rồi mới có hằng tâm (tức lòng sẵn 160), không có 
hằng san thì không có hằng tâm (1). Không có 
hằng tâm thì sinh ra phóng dàng, chênh lệch, gian 
tà, сап аб, không có điều gì là không làm. Không 
lo cho dân có hằng sẵn, đề cho dân sinh tội lỗi, 
rồi lại lay hình phạt ra mà trị, như pág là chăng 
lưới đề đánh lừa dân >. (а) 

Đó l xét bôn-phân xã-hội của vua. Bổn - phận 
giáo-hóa quan trọng không kém. Theo Mạnh Tủ, vua 
Nghiêu đã vạch rõ bèn phận đó trong câu: < и di dän: 
vũ về dán, яға cho ngay lòng của dan, giúp dè 44” 
che chò dan, (hiển dan tw Ы vni về dao, lai theo mà 
làm сіп khỏi cái đức của dan » (Dang Ứăn-cúng 
一 thwong). (ғ). 


( Nghĩa cũng gìn như câu Phú quý sinh 16 nehia của ta. 
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Nhiệm-vụ « phú chi, giáo chí > đó sẽ được xét 
kỹ trong hai chương VI và УП ; ở đây tôi chỉ 
nhắn mạnh vẻ chỗ người trên muôn dạy người dưới 
thì không gì bằng lẫy mình làm gương. Thwong Thwe 
có câu < Mót „vwb¿ ding dadu mà thiên (chỉ thiên-từ) 
thì сйс nước chw hầu Ain theo đường chính » 

Y đó h một ý rất quan-trong trong đạo Nho, 
được Không Tử và môn đệ nhắc tới luôn. 

Có lần Quý Khang Т hỏi vè chính-trị, Không 
Từ đáp: < Chinh-tri la ngay thang, ông theo 2% ngay, 
thì ai dám kháng ngay ? > (s) (Luậm nge — Nhan 
Оги). Rồi Quý Khang Tử lại lo về nạn cướp bóc, ông 
bảo : < Ni chinh ông khêng thích tiềm, dẫu ông thưởng 
người ta, ngwòi ta cang không An trộm » (1) (t) (Luận 
ngữ. Nhan Оу”) 

Ông lại nói :《 Người trén ma 24) chinh thì 
không ra lnh, Рай cũng được thi hành e ngudi trén ma 
kháng; ngay chinh, tuy ra Рай cng kháng ai theo >. (u) 
(Гади ngữ — Ти-[4) — < Đúc của người quÂm-hÈ 
(chữ quân ré đây chỉ nhà cầm quyền) ийи gió, đức 
сйа tifunhån (tức dân) nhw cổ, giá thói lén cổ thì сӛ 
ғар (у) (LuẬm-ngữ.— Nhan Uyén). 

Đại lọc cũng có cầu :« Người trên hiểu với cha 
mẹ mình thì Dag hiểu của Âm cũng phát lén». Còn 


а) « Cầu từ chỉ bất dục, tuy thưởng chỉ bất thiết > Сап nầy Lâm 
Ngữ Đường hiểu là Nếu chính ong không thích Шеп thì сро 
tiền ké ăn trộm, chúng cùng không 14у.» đại ý vậy. 
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Mạnh-tử thì bảo: « Vua mà ийди thì khổng ai kháng 
піди, vua ma nghia thì khổng ai Khổng ната > (Ly- 
Lan Thượng). ТҰ 
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Trời lựa Thiên-tử để thay mình dit dân thì 
Thiên.tử cũng lựa đại phu để giúp mình trị nước. 
Trước đời Tần, sự tuyên lựa đại phu đều do nhà vua 
đảm-nhiệm lẫy. 

Vì đảm nhiệm lầy, nên nhà vua rất phải thân- 
trọng. Mạnh-tử nói: e Làm vua mäi tước mà тийп 
dat người hiën è dwói ШАр lén cao thì, phai cẨm- 
lhẬn ldm, nhw bị quốc dån bêt Биде vậy. Nhw muốn 
dùng möt người nào MÀ hỏi người 14 hru bén mnh, 
ai cing bdo ngwi 24 hiờn, nhw váy chưa được ; hỏi 
các dai phu, các đại phu cang bảo mgười dó hiểm, nhw 
уйу cing chwa được ; khi hết thdy quấc dén đều bảo. 
người 46 là hiểu, lúc 44 mới xét người Ấy, xét xong ma 
thấy người 46 дий là Мён thì mới dang. > (w). Téi 
đời Hán, Trung-Quốc đã thống-nhất, đất đại quá 
rộng, mới dùng phép дё-с (1) 


Hạng dai-phu đó tuy có bổn-phận kính vua 


(1) 85 người được đề cử tùy theo dân số mỗi miền 
nhiều hay it. Những người được đề сї chia làm ba hạng hang 
hiền lương có tài và có đức, hạng hiếu Пеш có đức, hạng bác-sĩ có 
học. Từ đòi Lục Triều trở đi, phương-pháp đề сіт со lẽ khỏng đủ 
cung-cäp së quan lại cho triều đình, nên phải dùng thi сї dë lựa 
người và län-lầun phép đề cử bị bài. 
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(Fi whâm thn, chỉ w kính— Dai hoc), nhưng lại có 
quyền khuyên тїп vua dè dắt-dẫn vua làm điều thiện, 
khuyên ran không được, thì ggăn cẩn vua làm điều 
ác, пей ngăn can cũng không được nữa thì phải thôi 
ngay, không giúp vua nữa, (Sè vị dai thẦm giả, di Zao 
sw quán, båt КАЯ tắc chỉ). Lầm được bốn phận và 
thi hành được quyền đó, mới là tôi trung. "Cho nên 
Mask. Tt — Гу-Гди thượng có câu < Nhắc ditu 
khó cho vua làm, gọi la cung ; bay tỏ dièu thiệu, ngan 
cẩm Айн їл, goi la kinh ; còn bảo vua ta kkêng lam 
Auge didu thiện, thì goi là tặc (+) (x) 

Lại nói « Рия khong theo Zao phải, Không dé 
chí làm điều nhån mà lại theo giúp lam giàu cho vua 
thì là làm giàu cho tên Kiệt vậy » (у) (Cáo-tử hạ). 

Rõ-ràng nhất là ý-kiến của Tuân-tử. Ông chia 
bay tôi làm bốn hạng : < Cá bẠc dai tung, có bae 
thứ. trung, có bẬc ha trung, có Kẻ дидс-ійс. Тау đức 
ma báo dap vua dé cai hóa dwgc vua, là bác đại trung. 
LÂY de mà аға 187 vua và giápvua, là bậc thik tung 
Лау điềm phải ma сап ngan vua, làm cho vua giận, là 
дс ha trung. Không lo dên tự vinh nhục của vua, 
kháng lo dên nước trị hay loan, chỉ thâu hợp của cải, 
dung-túng kè can-do Аё ей» Zei с, nuối bè dang, là (2 
quốc йс > (Than dao). 

Sau cùng quyền của Бау tôi là có thể khinh vua 


(4) Тіс nghĩa là làm hại vua. 
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và coi vua là giặc « Vua xem bay tõi nhw chế піш 
ярға thì bay tói xem vua nhw ngudi la trong nwóc » 
vua хет hay tõi nhw ААТ nhự сё thì y tôi xem xua 
nhw gie, nhw thù » (Manh Te — Ly-Låu ha) (z) 
Mà là giặc thì tất nhiên có quyền diệt, 

Vậy nho giáo tuyệt-nhiên không dạy người ta 
phải sống theo vua, chết theo vua. QQuan niệm irung 
Үйіп bat яе nhi gudu là quan niệm của bọn hủ nho. 
Nhà nho chân chính chỉ theo đạo mà mưu hạnh-phúc 
cho dân, cho nên Quån-Trong không chết theo chủ 
là công tử Củ như Thiệu Нор mà được Không- 
Т» khen là người nhân, da biết bỏ tiểu tiết để cứu 


vớt thiên-hạ. 


CHƯƠNG IV 
XA-HỘI СОА NHO-GIÁO 


1.— Ngnyên-lj bất bình-dẳng. 
2.— Trật-tự trong xẵ-hội 

3.— Xã hội của Мһо-дійо 
4.— Bình dëng оё pháp-luật 
5.— Gia lộc. 
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КЫ nghiên-cứu xã-hội của Nho-giáo, ta nên 
nhớ nguyên-lý quan-trọng пу Bất bình đẳng là 
ban chất của vật. 


Nguyênlý ấy dựng trên một quan-niém về 
huyền-học. Dich-HEé te lượng truyền có cầu : e Trời 
là quý, dat là hèn, dia-vi сіп hhon da dinh, 4р 
сао da bày, quý, (ën dā yên > (a) Dich-Tw quái 
truyện cũng nói 3 < Св trời ddi rồi sau mới có yan 
våt, có van үйі rổi sau mới сб trai рії, cố trai gái với 


А % Ye z 
san mới có vợ chống, có vo chồng rời sau mbi có cha 


ы 


Nho giáo : Một triết ly chỉnh trị 


сои, cố cha com réi заи mới có vua tôi, có vua tôi rời 
san mới «ó trên lưới, сб trén dưới rồi sau l 
mghĩa mới có chỗ thi hàn: > (b) 

Khống- Tủ chi аһ nguyén-ly đó trong kính 
Dich mà ít khi đem bàn với môn đệ. Đền đòi sau, 
Mạnh- Tử phát huy nó mạnh-mẽ để đả phá một chu- 
trương chống sw. phân chia giai-cầp tức chủ-trương 
của Hứa Hành một tritt-gia đồng thời với ông, 
Hứa Hành hô-hào rằng muốn cho nước bình trị thì 
mọi người đều phải cầy lấy ruộng, пїи lầy com main; 
không có ai trị ai, không có ai nuôi ai nữa. Trần 
Tương, một món đệ của Hứa-Hành đem thuyết đó 
nói với Mạnh-Tử, Mạnh-Tử đáp 


— « Có viée của người lớn, có viéc của người 
nhỏ (...) Người thì lao tâm, người thì lao lực. 
Người. lao tám thì trị người, người lao lực thì đề 
người ta trị mình, Кё аё ngườita trị mình thì 
phải nuôi người ta, kể trị người thì được người 
ta nuôi lại Nghĩa thông thường trong (hiën ho 
là thế > (с) | 

Trần Tương bênh oc đạo của thầu, bảo 

— « Cứ theo cải đạo của Hứa Tử thì chợ 
không có hai giá, trong nước không có sự giả-dối, 
Dü sai đứa trẻ ra chợ, cũng không bị ai lừa đảo. 
Dù ойі hay lụa та dài ngắn bằng nhau thì cùng 
bán một giá ай gai, sợi һау tơ, bông mà nặng 
nhẹ bằng nhau thì cùng bán тбі giá ; ngũ cốc nhiều 
il bằng nhau thì cùng bán một giá giy Һау dép 
lớn nhỗ bằng nhau thì cùng Бап một giá >, 
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Nghĩa là thuyết của Hứa-Hành không phân 
biệt quý tiện, tốt xấu, cứ dài ngắn, nặng nhẹ bằng 
nhau, là đồng giá hết. Chủ-trương chỉ phân biệt 
lượng mà không phân biệt phẩm đó trái với nguyên 
lý bất bình đẳng vẻ bản chất của dạo Nho, cho nên 
Mạnh- Tử công kích kịch liệt. 

— < Үйі không đều nhan là lề tự-nhiên của 
bạt, Có cái hơn gấp đôi, gấp năm, có cái hơn 
gấp mười, gấp trăm, có cái hơn gấp ngàn, gấp 
рап, ông cho bằng nhau cå tức là làm loạn thiền 
hạ. Nếu dép lớn dép nhỏ bán cùng giá thì còn 
ai làm đép lớn nữa. Үйу thì theo дао của Hứa 
Те, tức là bảo nhau làm điều giả-dối. Như ойу 
ігі quốc sao được ? » (Đằng Văn-cồng thượng) 

Trong đoạn 46 có một chỗ tối nghĩa, và theo 
phép lý-luận ngày nay ta phải nói: 


« Ông đã nhận rằng dép lớn nhỏ khác nhau phải 
bán khác giá nhau, пёи không vậy, không còn ai lầm 
dép lớn nữa ; thìông cũng phải nhận rằng dép tốt xiu 
khác nhau cũng phải bán khác giá nhau chứ, Nếu 
không vậy còn ai làm dép tốt nữa 2 Vậy thì theo đạo 
của Hứa Tử, cho mọi cái đều đồng giá là bảo nhau 
làm điều giả dôi >. 

` 


Та thấy, để bênh-vực thuyết bat bình-đẳng, 
Mạnh-Tử không đứng trên khu-vực huyền học như 
Khéng-Ti mà đứng trên khu-vực thực-t. Đến 
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Tuân-Tử, thì lại đứng trên khu vực công ích vẻ 
chính.trị : 

« Người ta sống ở đời không thề không quần. 
tu, quần-tụ mà không định phận trên dưới thì 
tranh đoạt nhau, tranh đoạt nhau thì loạn, loạn 
thì khốn.khô. Cho пеп không định phận trên dưới 
là cái hai lớn của (hien bo, định phận trên đưới 
là cái lợi lớn của thiên-hq > (Phú Quốc). 
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Nhưng trật-tự trong xã-hội phải xây dựng trên 
những' quy-tắc nào ? Đây mới là đặc điểm của Nho- 
giáo, còn quan niệm bắt bình đẳng chỉ là quan niệm 
chung của các chính trị gia thời сб. 

Mạnh Tủ đề nghị : « Thiên-ha có ba bực dáng 
tên : Шбс, tuổi va Айс. О” triểu-đìuh Không gì dáng 
tên bang где; è hương dang không gì dáng tên bang 
шй; giúp doi ma trị dän Khóng gì bang Айс ».(4) 


Quy-tắc thứ nhất là tước cơ hồ nhw không hợp 
lý vì tước mà Mạnh Те chỉ đó là tước thể tập. 
Nhưng ta nên nhớ. dän, tộc Trung-Hoa thời đó tin 
rằng tổ tiên và con cháu liên đái mật thiết với nhau; hề 
tổ-tiên có công lao, đức hạnh thì con cháu cũng được 
hưởng lây sự tôn kính, vậy sự. trọng tước & triểu- 
đình cũng là dễ hiểu. 

Quy-tấc thứ nhì có vẻ công-bình hơn vì tudi 
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¿ác không có tính cách thể tập. УЗ chăng trọng tubi- 
tác tức là trọng kinh-nghiệm, mà kinh-nghiệm thì bao 
giờ cũng đáng диў. 

Quy-tắc thứ ba, tức tùy déc hanh mà giao quyền 
hành, hợp lý hơn cả, và Mạnh- Tử tuy trọng tước——có 
lē là theo tục lệ — nhưng nhiều khi đã coi nó rẻ hơn 
đức. 

Trong chương Cáa- Tử, ông nói < Св tước 
¿ga Trời, có tước của người. Nhâm, nghĩa, trung, tin, 
vai làm йи thiệu mà khêng y та, dó là tước cửa 
Trời. Cóng, Khanh, dai рін 48 là tước của người. 
Người 204 xwa sta tước của Trời, mà tước của người 
tw nhiên tới; người dòinay sửa cái tước của Trời de 
cầm сді tước của người; da dege tước của người rồi lại 
be tước của Trời di, mê-mudi dén vậy là cùng cực, thể 
mào réi cang mat тд thái ». (е) 

Có lần ông hiên-ngang mắng những Ке tước cao 
mà đức thấp: «Кё kia chy è sw giàu của ná, ta 
day cây d сді nhån của ta; kê kia cây @ cdi tước của nó, 
ға Йду cậy è cái nghia của ta, ta có lim gì thua 
kém 44и ? (f) (Cáng- T än Aën ha). 

Lần khác, ông rõng-rạc tuyên bê: < 7 Öién Ла 
có đạo thì ké đức nhỏ hầu-hạ Rẻ đức lớn, Бе hičn ít 
hầu-hạ ké hiền nhiều ; thiên hạ об đạo thì bẻ nhỏ 
Ади-ћа ké lón, kẻ уғи hầu hạ ké mạnh > (g) (Гу 
Lâu thượng) Ong lạ dẫn 18 Tử - Tu nói 
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với Mục-công < Ldy Айс mà xé! th) дир phải thè tái, 
йди được làm bạn tới tôi! > (Van-Chwong hạ) (h). 


Dã-sử Trung Quốc còn truyền giai-thoại sau nầy 
chứng tỏ quan niệm trọng đức hơn tước của nhà Nho: 

Vua Tê gọi một kẻ sĩ là Nhan Súc: < Ѕис lại 
дау!» Nhan Súc ngạo-man gọi lại < Vua lại đây | > 
Vua Tề mắng: « Ta là bực chí tôn nên có quyền gọi 
kẻ sĩ như vậy, còn kể sĩ gọi Vua như: vậy thì đâu là kỷ. 
cương 2 x. Nhan Súc дір: « Vua gọi Súc như vậy 
mà Súc tóithì Sức mang tiếng nịnh quyền thể ; còn 
Súc gọi Vua tới thì Vua được tiếng kính hiền trọng 
sĩ. Một đàng mang tiếng xu ninh, một dàng được 
tiếng kính hiền, ding nào hơn 2». 
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Theo nguyên lý bất bình đẳng và ba quy-tắc 
tước, tuổi, đức mà trật-tự trong xã-hội Nho-giáo 
được định. Trên cùng có Thượng-Đỳ, rôi tới Thiên 
tử, các vua chư-hầu; chư-hầu có năm tước: công, 
hầu, bá, tử, nam; dưới nữa có đại phu, thượng-sĩ, 
trung-sĩ, hạ sĩ. Trong triểu-đình, địa vị tùy tước và tài 
đức ; trong làng và trong nhà, địa vị tùy theo tuổi. 


Sự quy định về quyền hạn theo nguyên tắc 
nhiều khi rất tỉ mỉ. Chẳng hạn dòi Chu Thiên tử có 


H 
đất vuông ngàn dặm, thì công và hầu được trăm dặm, 
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bá được bảy chục dam, tử và nam được năm chục 
dim. Ở triều đình Thiên-tứ, chức khanh được chia 
đắt ngang với tước hầu, chức đại phu được đất ngang 
Үбі tước bá, chức thượnng-sĩ được đất ngang véi tước 
tử và nam. Trong nước vuông trăm dặm, lộc của vua 
gắp mười lộc của chức khanh, lộc của thành gắp bốn 
lộc của đại phu, lộc của đại phu gấp hai lộc của thượng 
sĩ, thượng sĩ рар hai trung sĩ, trung-sĩ сір hai hạ-sĩ ; 
thường nhân mà làm việc quan thì được lộc ngang 
với hạ-sĩ, lộc đó đủ ăn để khỏi phảí сау bừa... (Мли/- 
Tè — Ран Chương). 

Đại loại như vậy. Từ số сб xe (tức số binh-si 
vì xe hồi xưa cũng dùng để đánh giặc), tới mầu sắc 
y phục, thậm chí tới số cung phi cũng được định rõ : 
Thiên tử mười hai người; thì chư hâu chín. Chắc 
độc-giả còn nhớ, chỉ Thiêntử mới được phép tế 
Trời, Đất; do đó có những bản nhạc chỉ được dùng 
trong triểu dinh của Thiên-tử. 

Vë những nghĩ tiết cúng tŠ, ma, chay thì không 
kë sao cho hết, tôi chỉ xin cử một việc nầy làm thí-dụ : 
cha lầm thường dân mà сол làm đại phu, thì khi 
chôn cất, áo quan của cha phải là áo quan của hạng 
thường dân, nhưng tang phục của con phải là tang 
phục của đại phu, 

Những lễ nghi đó đều có mục dich giữ cho dân 
khỏi loạn. Tuân-Tử trong chương Lê-ludn nói : 
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e Người sinh ra “la có lòng muốn, muốn mà: 
không được thì tal phái tìm kiếm, tìm kiếm та 
không có chừng-mực, giới hạn thì tat phai Iranh 
nhau, Tranh thì sinh loạn, loạn thì khốn.khồ. Tiên 
ương ghét loạn, cho nên đặt ra lễ nghĩa đề phản 
biệt trật tự, (...) Thế nào là phán biệt ? Là sang hèn 
có bậc. lớn nhỏ có khác nhau, nghèo giàu, khinh 
trọng đều có dia-vi xứng đáng >. 

Lë còn mục đích nữa để dân «тб điều phải trái > 
(LE Khác lễ thượng) (1) và đề tiët-chë tình-cẩm 
< L£ quý è chỗ nd trừ Ади Ác lừ khi chưa ndy тйт 
ға, дйу lòng kính È chỗ người ta không trồng hy, cho 
dén ngày ngày dén gin ditu thiệu, ха 101 10) mà te 
không hay » (Đại dái Lễ.ký— L2-12). (1) 

Muốn cho dân giữ trật tự, dạo Nho còn dùng 
nhạc để giúp lễ thêm công hiệu. < Nhac là déng ở 
trong, 18 la động ra ngoài, cÁI vùng cực của nhạc là 
hòa, cái cùng-cwc của lễ là thuận». (Nhac-kj) (j) 

Lê tiết chế lòng dục, nhạc diều-hòa tính-tình. 

1 

Tuy chủ trương bất bình đẳng trong xã-hội, 
nhưng Nho-giáo cho mọi giai cấp được bình-đẳng vẻ 
phương-diện pháp-luật vì sự công bằng đó cần thiết 
cho trật-tự. Đó cũng l một đặc điểm nữa của đạo 
Nho. 

Khi một môn đệ hôi: 


(9) Tức kinh Lễ 
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— « Vua Thuấn làm thiêến-tử, ông Сао-Рао 
coi vë hình phạt, nếu ông Cồ.Tầu là cha опа Thuấn 
giếL người thì xử cách nào ? >. 

Мапһ-Т đáp 

« — Cứ пес bắt ông Cồ-Tâầu, chứ có gì đâu ? 

一 Уйу опа Thuấn không cấm w ? 

Vua Thuấn cấm sao được ? Phép truyền thụ 
từ đòi по qua đời Кіа là phép công mà 2. (1) (к) 
(Manh-Tử — Tận tâm, thượng). 

Sử nước Tàu còn chép Thái-tử nước Tin 
phạm pháp, Vệ Шота nói < Nhån dan bình dang ve 
pháp luật. Trong mede kháng nên có giai cAp khác nhau. 
Nhưng thái tb là ngudi зан иду sẽ nổi ngồi vua, không 
иён dem ra tri tôi, mà hai sw phố lãmh trách nhim 
day thdi-ti phải chiu tội thay 5. 

Vậy trên hai ngàn năm trước, nhờ Manh- Ге, 
Trung Quốc đã phát minh chủ nghĩa tam quyền 
phân lập, chủ-nghĩa bình-đẳng trước luật-pháp và 


(0 Môn-đệ lại hồi thêm 
— Thế vua Thuấn phải làm sao ? 


Mạnh-Tử dùng môt giải pháp dung-hàa đề giải sự mâu 
thuẫn đó giữa quốc-gia và gia đình, và đáp rằng vua Thuần phải bồ 
ngôi сао, vào ngục công cha ді дп ò nơi nào đó cho trọn đạo làm 
con. 


Độc giả tất có thê cho rằng giải-pháp đó chưa được ồn, vì như 
vậy quòe-dàn mắt một mình quản là vua Thuấn. Vâng, nhưng nếu 
дабс-бап muốn giữ vua lại, thì хіп với ông Cao-Dao để tha cho Gỗ 
Тіп; lúe đó vua Thuấn có thê trò về ngòi được та quyền hành chánh › 
quyền tư pháp vẫn được nguyên vẹn. 
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tinh-thần lập-hiển trong chính-thể quân-chủ. Cứ theo 
đúng nguyên-tắc thì ông vua của Nho-giáo, quyền 
lợi bị hạn chë (chịu pháp-luật của nước, có số đất 
dai nhất định) gần như: một ông vua lập-hiển ngày 
nay, nhưng trách-nhiệm và bốn-phận thì nặng gấp 
mày lần. Và tuy có giai сір mà giai cấp ё. Trung-Hoa 
không như giai cấp ó: châu Âu thời xưa. Dù А hoàng 
thân mà kém đức thì cũng không bằng thường dân 
mà có nhân (Тиру ғи Chu thâm, båt nhw nhån dâm). 


5 
Äã-hội Trung-Hoa thời xưa cũng như xã-hội 


La-Mã, do sự kÈt-hợp của ba dơa-vị cá-nhân, gia-tộc 
và quốc-gia; nhưng & Trung-Hoa, sự liên-lac giữa 
ba дол-уі dó mật-thiết vô cùng. 


Da hoc nói «Әді xwa, muốn làm sáng đức 
trong thién-ha thì trước hết phái trị nước mình ; 
muốn trị nước mình tihi trước hết phải 
lồ nhà minh muốn tê nhà mình thì trước 
hết phải sửa thân mình >. Lại nói « Cái thân đã 
sira thì sau nhà mới tê nhà đã të thì san nước mới 
trị; тғос đã trị thì sau thiên hạ той bình. Từ 
thiên từ cho đến thường dân đều: phải lấy sự sửa 
mình lam gốc, gốc loạn ma ngọn ігі thì là điều 
không hề có >. 

Trong Mạnh-Tử Ly-Lâu cũng có câu : «ббс của 
thién-ha là ở nước, gốc của nước là ó nhà, gốc 
của nhà là ở thân mình >. (1) 


Vậy cá nhân, gia-tộc, quốc-g1a, thiên hạ nhu bèn 
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.cát khoen móc vào nhau ; hơn nữa, như bốn vòng tròn 
đồng tâm mà vòng nhỏ nhất là cá-nhân, vòng lớn nhất 
là thiên-hạ. Gia-tộc không phải chỉ là một chỗ nghi- 
ngơi của cá-nhân theo quan-niệm của phương lây 
ngày nay, mà là một cơ-quan của quỗc-gia; có tính- 
cách chính-trị,cho nên địa-vị của gia-tộc rất quan-trọng. 

Khi Те Cảnh-Công hỏi Khổng-Tử về chính-trị, 
ông đáp: « Vua theo đạo vua, bầu tôi theo đao bầu 
tôi cha theo đạo cha, con theo đạo con ». (т), 
là ông muốn nhân vào nhiệm-vụ chính-trị của cá-nhân, 
da cá nhân đó là ông vua hay người dân thường. 

Dich-Gia-nhån nói e Cha theo đạo cha, соп 
theo đạo con, anh theo đạo anh, em theo doo em, 
chồng theo đạo chồng, оо theo đạo vg ma gia-đqo 
chính, chính діа. ало thì thiên.hạ định » (mn). 
Đó là nhiệm-vụ chính của gia-tộc. 


Vậy gia-chánh với quốc-chánh là một, « cha соп 
yén иаи gốc là việc công > (Chu ШУ, mà đức hiểu, 
cũng là gốc của đức trung, đức nhân “< Quán - tử 
thờ cha mẹ hiếu, cho nên đối véi оиа cồng trung > 
(Hiếu kinh) — < Người hiếu đã mà thích phạm 
thượng là 0iệc ít thấu không thích phạm thượng 
та lại thích làm loạn, là 0iệc chưa có (...); hiển, 
аё là gốc của nhân chăng ? > (о) (Luận.ngữ 一 
Học-nh). 

Gia-dình đã là một tiểu-tổ chính-trị thì cá-nhân 
tất là một cán-bộ chính-trị. Trong xã-hội Trung-Quốc 
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từ trên xuống dưới ai cũng có nhiệm-vụ chính-trị, tức 
nhiệm-vụ giữ trật-tự trong xã-hội bằng đạo-đức, lễ- 
nghỉ. Đó là lý-tưởng của Nho-giáo. 

Tóm lai, xã-hội theo Nho-giáo xây dựng trên 
những nguyên lý: 

一 Các hạng người một mặt bất bình đẳng về tw- 
cách mà hạng người có đức дапр được trọng hơn cả. 

一 Một mặt bình ding trước pháp luật và 
trong nhiệm-vụ ; mỗi cá-nhân là một cán-bộ chính-trị. 

Một lần nữa, ta lại th3y rõ tính cách chính-trị 
của Nho-giáo. < Cha con.yêu nhau, gốc là việc công», 
lời đó bao hầm biết bao ý nghĩa! 
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CHƯƠNG V 


CHÍNH-TRỊ 


1.— Trọng lễsnghĩa hơn рһар-іпді. 

3.— Thuyết chính danh. 

3.— Ghél chính-đăng. 

4.— Ghét bản vë lgi. 

5.— Xết пһібт-оп, khong xét quuền-lợi, 
6.— Ghét chiến-Iranh, khinh pữ-lực 
7.— Đế-quốc theo Nho-giảo. 

8,— Thuuết dại-đồng 

9.— Trọng người hơn trọng chế-dộ. 
10.- Vương đạo, bå dạo. 


1 

Khi đã nhận rõ những nguyễn-lý của Nho-giáo 
trong các chương trên, ta thầy ngay dược những 
quy-tắc chính-trị của Trung-Hoa thời сб. 

Như độc-giả đã biết, trị nước theo Nho-giáo 
là giữ trật-tự trong xã-hội (trị là nghĩa vậy, có trật- 
tự, trái với loạn), mà nhà Nho không phân biệt chính- 
trị với đạo đức. Do hai nguyên lý đó, lễ nghĩa dược 
trọng hơn pháp luật. 

Bai-ddi 16-50 cả câu Ze Cái bất của người iu 
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là chỉ biết được cái йа có rồi, không biết được 
cái sắp có. Lễ là đề cấm trước cái sắp có 
pháp luật là đề cấm sau cái đã có rồi 
Öi lễ, lễ, lễ quú ở chỗ đứt được điều ас từ lúc 
chưa nầu mầm ra, gây lòng kính ở chỗ người ta 
không trông thấu, đề cho dân ngày пайу gần 
điều thiện, ха tội lỗi, та tự mình không biết » (а) 

ГЕ dạy người ta nên làm điều gì, không nên lầm 
điều gì; pháp-luật сіп người ta lầm điều gì nếu 
không tuân thì phải tội. Lễ có ý nghĩa giáo-dục, để 
phòng ; pháp-luật có ý nghĩa thồng-trị. Lễ có tính 
cách khoan, nhân ; pháp-luât có tính cách bạo, tàn. 
Cho nên Khóng-Të ghét dùng hình pháp, nói « х 
kiệm thi ta cang nhw ngòi khác thói, phải làm зад 
cho deng có Kiện tung chứ » (Bai-hor) (b) Thậm 
chí, ông cho rằng < mwang gián dê cti hóa ám la 
phương-phÁp kém mhÃi » (с) (Trung dung). 

Тиіп-Гі mặc dầu chủ trương thuyết tính ác 
mà vån trọng lễ, nhạc, chưa xa đạo của Khéng-Tt 
nhiều ; đến Hàn-Phi- Tử, < không nói nhân nghĩa» nữa, 
mà trọng dụng hình-pháp, thì đạo Nho đã sai lạc hån đi. 

2 

Muốn giữ trật-tự trong xã hội thì điểu cốt yếu 
là mỗi người phải giữ dia-vi và bổn-phận của 
mình ; địa-vị càng cao thì tài, đức càng phải lén. Đó 


là: một lý-tứởng khó thực-hành được, và thời nào 


£ 


© 


Chinh-trt 


cũng có nhiều kẻ tài, đức không xứng với địa-vị mà 
gây mỗi loạn trong xã-hội. Để trừ tệ-đoan đó 
Không-Tử đề. xướng thuyết chính danh. Ông bày tó 
một cách kín đáo si: боле của ông trong bộ Xuân- 
Thu và môn đệ ghi chép những lời giảng dụ của ông 
trong bộ Гийн-М№е chương T-Lý. 

Một hôm Tử Lộ hỏi ông 

— Nếu vua nước Vệ nhờ thầu sửa viée chính. 
trị thì thầu làm vic gì trước ? 

Ông đáp 

-- Tat phải sửa danh cho chinh trước hết, 

— Có đâu thế ? Thầu nói ou.khoát. Sira danh 
cho chính đề làm gì ? 

— Anh quê mùa lắm. Người quản-tt chưa 
biết điều gì thì đừng әді nói. Danh khỏng chính 
thì nói không cuối, nói không Hỏi thì piẹc không 
thành vige không thành thì lề nhạc không hưng, 
lé nhạc không hưng thì hình phạt khủng dung, 
hình phạt không đúng thì dân khong biết xử ігі ra 
sao cho khói bị hình phạt. Cho пеп người quản-tử 
danh mà chính thi tất nói được, nói được thi tất 
làm được (...) (d) 


Thuyết chính danh đó có tính cách cách mạng. 
Та có thể hiểu ngâm rằng : Nếu kể lầm vua mà tàn 
bạo với dan thì không đáng gọt là vua. cũng nhịp 
< các. 25 (một lom bình đựag sượu) ed Krijo rz и! 
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cái сб, thi không phải D cái сё» ( Luận-ngữ—Ùng-42); 
cho nên giết hắn là ân-nhân của dân, chứ không mang 
tôi thí quân. 
Tuân-Tù cũng cho sự chính-danh là cần-thiết 

Мен kẻ vương-giả lại sinh ra è dyi thì 141 lại theo 
cái danh сӣ và sửa cái danh mới cho chính >. Ông 
viết một chương vẻ chính-danh, phát huy được nhiều 
điều mới, song đứng vè phương-diện triểt-lý, hình- 
pháp hơn là đứng vẻ phương-diện đạo đức như 
Không Tử, 
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Trật-tự xã-hội đã quy định tỉ-mï, ai cứ theo phận 
nấy là quốc-gia bình'trị ; sự thành-lập chính-đảng hóa 
vô ích, cho nên Nho-giáo ghét chính- đảng. Không Te 
nói: < Quán tử: kính mà không tranh, quần tụ та 
không có bë đẳng. » (е) (Luận-ngữ — Vệ Linh- 
cỏng) lại nói: < Thiền һа có đạo thi người thường 
không bàn.bạc, nghị-luận vic nước » (f) (Тидйп- 
ngữ — Ош) thi). Mạnh-Tủ cũng nói < Ngồi thấp 
mà bàn những vic cao là có tôi. » (g) (Уап- 
Chương ha.) 

Vậy Nho-giáo lầy ý-chí của quốc-gia lầm ý - chí 
của cánhân. Cá-nhân của Nho-giáo phải theo một lý 
tưởng chung để hiệp lực làm cho xã hội được điều-hòa. 


Về phương diện đó, Chính-trị Nho-giáo có tính 


Chính trị 


cách chuyên chë (1), nhưng vì nhà сат quyền phải tôn 
trọng ý-chí của dân, như ý chí của Trời, và có thé bị 
dân lật dŠ піш không làm tròn nhiệm vụ, nên sự chuyên 
chë của chính-thể quân-chủ Nho-giáo khác sự chuyên 
chë của chính-thể quân-chủ phương Tây hỏi xưa. 

Theo nguyên tắc cũng không có văn đề thiểu¬ số 
phục tèng đa số, vì ý chí của nhân dân Ë ý chí của 
nhân dân sáng suốt, chứ không nhất định phải là của 
đại да số quần chúng. Ta có thể nói rằng có chuyên chế, 
là chuyên chë của những kẻ tài đức mà thôi. Sự chuyên 
chế đó thí-hành cách nào thì ta không được biết ; trong 
tứ thư ngũ kính ta không thấy nói rõ cách dẹp các 
đẳng phái ra sao. 
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Tôi đã nói Đạo Nho xét nghĩa vụ hơn là xét 

D ú D 2 . м 
quyền lợi: Không- Lử không chê hẳn lợi là thấp, nhưng 

р Ф . . 。 Ae еро 
bảo kế làm điều nhân thì phải bỏ mệnh và 1014. (Тт 
һап ngôn lợi dữ mệnh, dữ nhân), Đến ӛзі sau có 
-і” v . а 
1 tính thần vụ оі mạnh quá, cho nên Mạnh-Tử nhiệt 
А м 。 A 
liệt tấn công chính. sách vụ lợi. Опе bảo 

« Nước không lay lợi làm lợi mà lay nghĩa làm 
lợi », 

а) Về điểm nầy, і-го của Tủ-sân khoảng đạt hơn, tựa như 
các tričt-gia Hi-lạp thời хта. Ті Sâu lập những hương hiệu đề người 
trong đước tới nghị luận chính sự. Có người khuyên ông đóng của, 
ong dän «Бао lạt đóng 2 Ngườita túi xét еһіпһеігі thiện không, 


thiện thì làm, bất thiện thì ta sửa, như vậy dân là thấy của ta; hủy học 
hiệu đi làm gi? 2. 
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Nho giáo mặt lriềt lý chinh-trị 


Khi ông qua nước Lương, Lương-Huệ-Vương 
hỏiông : 

— Ông có điều gì làm lợi cho nước tôi không ? 

Ông gạt ngay di 

— « Nhà ша hà tất phái nói ісі. Chỉ có nhân 
nghĩa mà thôi (h) Nếu ông vua nói : Làm thể nào 
cho lợi nước ta ? ihi quan đại phu cũng nói 
Lam thế nào cho lợi nhà ta ? kẻ sĩ vå thứ dân cũng 
nói Lam the nào cho lợi thân ta? Ма trên dưới ar 
пау đều tranh nhau оё lợi thì nguy mất. Trong một 
HOC van cỗ хе, ké giếtua tức là nhà có ngàn có 
xe trong môt nước ngàn cỗ же, ké giết vua tức là 
nhà có trăm cỗ хе. Vua có van, bầy tôi có ngàn, оиа 
có ngàn, bầy tôi có trăm, như ойу không phải là 
không nhiều rồi..Nếu chỉ nghĩ đến lợi trước,đến nghĩa 
sau thì Кё dưới. không chiếm được của người. trên, 
không cho là đủ (...). Nhà vua chỉ nên nói đến 
nhân nghĩa, hà 101 nói tói lgi (Lương-Huệ- Vương 
thương) : 

Lần khác, Tông-Hlính ngỏ ý với ông muốn sang 
Тап, Số để lầy điều lợi hại can hai nước ấy dừng 
đánh nhau, ông khuyên 

« Nếu ông lay điều lợi må nói vöi vua nước 
Тап, nước Sở thì опа hai nước ấy sẽ vi lợi mà thôi 
đánh nhau ; nhưng nếu ai cũng chỉ thích vi (oi thì 
người làm tôi sẽ lay lỏng mong lợi mà ihò опа, 
người làm con sẽ {йу lòng mong lợi mà thờ cha, 
người làm em sẽ lay lòng mong lei та thờ anh 
риа tỏi, сла con, anh em đều bỏ са nhan пе һа, chỉ 
đem cái lòng mong lợi mà tičo đãi nhau, như оду 
mà nước không ma: là điều Không có, Nếu lấu nhà, 
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Chỉnh trị 


nghĩa mà nói thì người làm tỏi sẽ đem Jong nhân 
nghia mà thờ vua, người làm con së đem lòng nhân 
nghĩa mà thờ cha, người làm em sẽ đem lòng nhàn 
nghĩa mà thờ anh ; ша tói, cha con, anh ет đều 
bó lợi mà chỉ đem lòng nhàn nghĩa tiếp dài nhau, 
như thế mà không trị được thiên hạ là diều chưa 
có. Уйу thì hà tất phải nói lgi ». (Cáo.Tử, Һа). 
Tóm lại Nho-giáo tin rằng hề bỏ 101, dùng nghĩa 
А thiên hạ bình: « [йу đức mà làm chính-trị thì 
tiên hạ sẽ guy phục như sao Bắc.đầu A một chủ 
ma các sao khác chầu са vë o G) (Luận пай — Vi 
chinh); còn e bật nhân mà được thiên hạ quy phục 
thì chưa từng có > (j) (Mạnh-Tú— Tận tâm, had, 
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Trật-tự đã quy-định, mà trên dưới chỉ nói đền 
ñghĩa vụ, chứ không xét quyền lợi, thì các giai-cấp 
tắt hòa-hiệp với nhau hơn là đầu tranh nhau. Lời xét 
đoán dưới đây của một học-giả Nhật-Bản có phần 
xác.đáng. Đại ý học giả đó nói 

< Trong lich-str phương Тау, mỗi khicó nguy 
cơ vè cách-mạng thì các nhà cách-mạng đều nghĩ rằng 
giai-cấp trên phải hy sinh quyền lợi mới tránh được 
cách-mang ; nhưag giai-cầp đó không chiu hy-sinh và 
cách-mạng phát. Như ở thể-kỷ 18, tình-hình xã-hội 
Pháp, Đức như nhau mà ở Pháp có cách mạng, ở 
Đức không, chính vì nhà cầm quyền Pháp và hai 
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Nho giáo : một triét lý chính trị 


giai-cấp trên không chịu nhường bớt quyền lợi cho 
giai cấp bình dân, như ở: Đức. 

< Số: dĩ thể giới ngày nay có những cách-mạng 
xã-hội là vì giai.cšp tw-bån chỉ vụ lợi kỷ. Đề xướng 
nghĩa vụ của giai cấp đó, giảng cho họ: chịu hy-sinh, là 
có thể tránh được sự uy-hiẾp của chủ-nghia xã hội, 
ngoài ra không có giải pháp nào cả. Nói cách khác, D 
phải theo chính sách của đạo Nho. Phải chăng vì lẽ 
đó mà sau mỗi kỳ đại chitn, người Âu lại hăng-hái 


nghiên-cứu Nho-giáo >. (1) 
6 


Nhà Nho trọng nhân nghĩa thì tất nhiên ghét 
chiến-tranh, khinh vũ lực. ở trên tôi đã dẫn lời 
Khống-tử bảo Tử. Công rằng làm chính-trị mà nều cần 
phải bỏ một trong ba điều : dân đủ ăn, đủ binh lính, 
dân tin cậy, thì nên bỏ binh lính trước hết. 


Hồi Quý Thị, thu tướng nước Lỗ, muốn đánh 


nước Xuyên Du, một nước phụ dung của Lỗ, Nhiễm 


(4) Tôi rất Hếc không nhé tên vị học giả Nhật đó. Trước đại-chiến 
vừa rồi, 101 được đọc một соба do ông soạn về Nho giáo và do một 
người rung-hoa dich. Vi là sách mượn, tôi ghi lại những ý chính 
trong sách; sau cwn loạn lạc, những miếng giấy ghi những ý đó cũng 
không còn giữ được Loin vẹn, thành thử tới tên sách củng khong nhé 
đích xác, nay tra cứu lại không ra. Ngoài đoạn van tôi trích ra đó, tôt 
còn nhớ đại cương lập luận của ông và chính nhờ tw tưởng của ong 
mà пау 101 tìm Шен lại đạo Nho và soạn cuỦn này, 


Chính trị 


Hữu và Quý Lộ vào yết kiến Không Tử, thia việc đó, 
Khống Tử mắng. Nhiễm Hữu dap: 

Nước Xuyên Du đất hồm mà gần nước Phí, 
пау không chiếm nó thì đời sau hại cho соп cháu 
nó, 

Không Tử bảo: 

e Anh Cầu ! (нтс Nhiễm Hữu) người quán tử 
ghét những ké không chịu nhận lỗi та cố đặt lời 
bảo chữa, Ta đâu nghe rằng người giữ được nước, 
được nhà không lo gì íL người mà lo người đông mà 
xử trí không công bằng chẳng lo của thiển та lo 
khóng yén ồn. Bởi vi nếu xử trí công bằng thì 
không đến nỗi thiếu, hòa hợp thì không lo gì người 
ít, dán được yén әш thì không lo gì nghiêng đồ. 
Ва được như офу rồi, mà người phương ха không 
phục, thi phải trau giồi ойп đức đề họ theo mình 
rồi thì an ủi họ. Nay anh Do va anh Cầu giúp thầu 
các anh, nguoi phương ха không phục mà không 
sửa băn đức cho họ toi mình, trong nước chia rễ 
mà chẳng giữ gìn ugc, та lại tính oiệc binh đao 
ở trong nước, ta sợ rằng tai họa của nhà Ош) Ton 
không đo nước Xuyên Du mà б ngay bức vách nhà 
trong đấu ». (k) 

Mạnh Tử cũng nói: « Thành khêng hoàn bi, 
binh giáp khómg uhiều, kháng phải là ai tÁch cho тес; 
đồng ruậng khai khẩu, hàng hóa tin của không tích tu 
không phải là cái hai của nước y người trén thì уй lé, 
ngudi dưới thì không học, loan dan day léu, thì chết 
ngày mào không biết đ4y. (Ly-Lâu) (1) 
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Nho giáo mòt triết lý chính tri 


Теп lên một bực nữa, ông còn kết tội hạng bay 
tôi không hướng dàn vua chúa bằng nhân nghĩa, chỉ 
lo luyện tập binh mã để chiến thắng nước khác, cho họ 
không phải là lương thần mà là kẻ thù của dân, không 
phải là giúp vua mà là giúp kẻ tàn bạo như Kiệt, Tru. 

Nhật là những câu dưới đây của ông thì khắp 
cỗ kim, chưa có chính trị gia nào dám nói : 

« Кё nào giỏi дау chiến thì phải chiu cái tội 
nặng nhất A 


« Vi tranh đất đai mà gây chiến, lam cho dán 
chéi thì khong khác gì cho đất dai ăn thịt dan, tội 
đó không tha chết được > (т) 

Tuy nhiên, Nho giáo vẫn nhận có hai trừờng 
hợp phải dùng binh lực: 

— dé chống với Кё xâm lăng mình 

— và để vì nhân dân mà diệt những vua tàn bạo. 

Nhưng cả trong trường hợp thứ nhất, trường 
hợp tự vệ, chiến tranh cũng là bắt đắc dĩ : một vị nhân- 
quân không уші lòng khi bắt dân phải chết cho đất-dai 
vì đất đai đầu quý bằng nhân mạng. 

Có lần Đẳng Văn Công hỏi mạnh Mạnh-lử : 
< Đằng là một nước nhỏ, tận lực thờ nước 
lớn mà cũng kháng được yén, phải làm thế nào 2 
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Chinh trị 
Ông đáp 


— Xưa Thái.pr2ng ở đất Man bị ro Dich 
xâm chiếm, dem да thú dàng nó, nó không Ма, 
dem châu ngọc dang nó nó cùng không tha, mới 
hợp các bỏ lao та bảo «Но Dich muốn chim 
đất dai của ta. Tỏi nghe rằng người quân tir 
không lấy о@ dùng đề тібі người та hại người. 
Сас ông lo gi không có vua. Tôi đi дау» Rồi 
ông bỏ đất Мап, pượt núi Lương.Sơn, lập ар 
ở dưới chân núi Ky Sơn. Người nước Man nói 
« Ông ấy là người nhân, không nên bó ông йу > 
ға người la theo ông đóng như di cho. Dó la 
một cách, Còn một cách nita là cố giữ Jon ай, 
ot không được thì chết. Xin nhà ша lựa lấu 
một trong hai cách ау x. (Lương Huệ Vương, hạ) 

Trường-hợp thứ nhì là trường-hợp vua Thang 
đánh Cát Bá. vì Cát Bá vô бао, mặc dầu được vua 
Thang giúp cho dd cúng mà cũng không tế lễ quỷ 
thần, lại còn xúi dân cướp bóc dân của ông. Ong 
đánh mười một trận, đều thắng. Đánh ở: phương 
Đông thì ro phương Tây oán, đánh phương Nam 
mà ro phương Bắc oán, nói « Tai sao Khổng giải 
thoái cho ước tôi trước ? » Dan mọi Hơi ngóng дир 
nhw dai han trông mwa. Ong Äánh nước идо thì dep 
vua Hước dó ma vỗ về lâm, cho nên dän råt уші vẻ. 


(Manh Tử — Bång Van-Cêng.). 


Truèng-hop đó tất-nhiên cũng là bất đắc dĩ nữa: 
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Xét lời Mạnh-Tử khen vua Thang đó thì biết 
Nho-giáo không bác hẳn chính sách để chë, nhưng 
để chế Nho-giáo khác để chế Та-Ма. La-Mã chinh- 
phục để quốc bằng võ lực, rồi cai-trị bằng võ-lực. 
Nho-giáo trái lại, lấy đạo-đức làm phương-tiện, và lấy 
sự giáo-hóa thể-giới làm muc-dích. 

Mạnh-lử nói < Đánh nhau 48 tranh đất, 
giết người đầy đồng, đánh nhau đề tranh thành, 
4444 người đầu thành, thế gọi là cho thô địa ăn 
thị người, đáng lội chết ; cho nên ké giỏi đánh 
nhau chịu hình-phạt thứ nhất, rồi đến ké kết liên 
chư hầu, sau mới tói kể khai đất mà chiếm ай» 
(n) (Lụ-Láu, thượng) 

Lại nói: « Kẻ lấy sức mạnh mà bắt người 
ta phục mình thì người ta không iám-phuc,, sức 
mạnh không đủ ; lay đức mà làm người ta phục 
mình thi lỏng ngườiia vui mà thành-thực phc». 
(о) (Công-Tón.Sửu, thượng). 


Đổi với các dân-tộc chung-quanh, Nho-gia chê 
là không văn-minh, nhưng không có ý diệt họ để 


khuếch- trương lãnh thổ mà có y thương "hại, muốn 
khai-hóa cho họ. 


Có lần Không-lử thấy đạo mình không thi- 
hành trong nước được, định đem truyền-bá nó ở 
những xứ di địch. Trong môn-đệ có người cẩn 
« Những nơi đó bi.ldu, làm sao ở được ? x 
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.Ong dip: « Người quân tử lại ở đó thì có ді mà 

bi lậu ? > (р) (Luận ngữ — Tử hän.) Ong cho 
rằng đạo.đức thi hành tới đâu, thì văn-hóa truyền 
tới đó mà những xứ di-man cũng sẽ thành những 
phần-tử: trong thiên-hạ của Nho-giáo. Lần khác ông 
còn khen Di, Địch có kỷ-cượng hơn là Trung Hoa 
nữa « Di, Bich có uua, không như Ноа Hạ không 
có > (q) Luận.ngữ — Bát dịch) 


Vì muốn lấy đức mà phục các dân-tộc, 
cho nên Nho-Giáo đối với họ khoan-hồng, nhữn-nbặn: 
« Đưa kẻ đi, đón kể đến, khen người thiện mà 
thương kẻ yếu, kém, là đề 00-0 người phương ха; 
dòng оиа nào tuyệt thì tim người đề nối, nước nào 
đã suy đồ thì phục hưng lại; trị loạn, giúp nguy, 
piéc triều sinh phải tùu lúc tiện lợi cho người, bắt 
người ta triều công ít mà tặng lại người ta nhiều ; 
như ойу đề chư hầu có lỏng yêu nhớ mình » (ғ) 
(Trung Dung). 


Cách cư-xử đó là cách của vua Thang đối với 
nước Cát. « Vua Thang 'ở đất Bạc, nước láng 
ging là Cát. Cat-ba bỏ.bê piec tế tự. Vua Thang 
sai sứ sang hồi tại sao. Cát.bá đáp e Vì không có 
súc bật đề cúng >. Vua Tháng sai người đem bỏ 46 
qua. Cát-bá mồ thịt ăn, mà không cúng. Vua 
Thang lại sai người qua hỏi tại sao không cúng. 
Đáp: «Không có xôi đề cúng». Vua Thang sai 
dán sang cầu сау cho Са!-Ба đề Саі-ра có xôi та 
cúng >. Sau Cát-bá xúi dán cướp bóc những người 
sang cầu cấu giúp mình, nên Vua Thang mbi bất 
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đắc d? phåi diệt Cát bá (Mạnh To-Däng Văn-công, 
hạ). 

Truyện ấy có thực hay không, ta không rõ; 
nhưng chính sách ehinh-phuc nước khác bằng đạo. 
đức và văn-hóa đó, mặc dầu không được luôn-luôn 
theo đứng, cũng giảng được phần nào tại sao dân-tộc 
Trung-Hoa, thời Nghiêu, Thuần chỉ chim một khu- 
nhỏ hẹp trên Íưu-vực Hoàng-Hà mà rồi lãnh thô 
mỗi ngày một lan dần ra, tới đời Thanh, thành một 
nước lớn nhất thể-giới. Họ đồng-hóa được những 
dân-tộc mà họ chinh phục, họ lại döng hóa được cả 
những dân-tộc đã thắng họ, như Kim, Nguyên, Thanh. 
Điều đó ầm cho người phương Tây rất lấy làm lạ. 


Ở đầu thiên Liyan trong Kiah Lễ có mật đoạn 
làm cho nhiều người khảo-cứu về Nho-giáo phân-vân, 
tức đoạn chép lời Không tử nói với Tu Du sau khi 
ông thở dài buồn bã vé việc vua Lỗ cúng-tể không 
đủ lễ. Đoạn ấy như sau: 

« Thực hành đại đạo cùng các bác anh tuấn 
đời lạm đại thì Khâu näy làm không được, nhưng 
vån có chí đó 

Ở thời đại.đạo thực hành thì thiên hạ là của 
chung, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều lin, 
sửa điều hòa thuận, cho nên người la không riêng 
4hân cha mẹ mình, không riêng yên соп mình, ké 


66 


Chính trị 


già được nuôi dưỡng trọn đời, kë trẻ mạnh có chỗ 
dëng, trẻ con được săn sóc đến trưởng thành, 

người ta thương ké god, con cồi, người già cô độc, 

người tàn tật được chu cấp, con trai có chức phận, 

con gái có chồng con, người ta ghét thấu của cải 
‘bó phí trên đất та шот lên chứ không chủ ý giấu 
giém trong mình, ghét sự không dùng sức, пеп 
làm 0iệc chứ không chủ lo lợi riêng cho mình. 

Vi vdy mà cơ mưu phai bë tắc, кё trộm cấp, người 
làm loạn, làm giặc không nồi lên, cho nên cửa ngõ 
không cần đóng. Đó là thời đại đồng, 


« Nay đại đạo đã bó, người ta lay thiên hạ làm 
của riêng, ai nấy đều riêng thân cha mẹ mình, đều 
riêng yêu con mình, cho của cái và sức lực là riêng 
của mình, vua quan thì cha truyền con nối, quốc gia 
thì lấu thành quách hào trì mà giữ pitng, (ën Іёпдћ?а 
làm ky cương, làm cho chính cái nghĩa оиа lôi, 
hậu cái tình cha con, thuận cái tình anh em, hòa cúi 
đạo оо chồng, đặt chẽ độ, lập điền lý, tôn trọng kẻ trí 
đũng, lập công khởi sự riêng cho mình. Cho пеп sự 
ding mưu chước mới sinh ra та viéc chiến.tranh do 
đó khói lên. Vua Vũ, опа Thang, опа Văn, ша Үб, 
Thành Vương,Chu Công,bởi đó mà được chọn là bậc 
hơn cả. Sáu bậc quân tử ấu đều cần thận ở lễ, lễ là đồ 
làm cho rò cái nghĩa, thành điều tin, re người có 
lỗi, 14у nhân làm phép, giáng điều tốn nhượng, bảo 
dân theo phép thường. Có ai không theo những điều 
ấy, thì dán có thế.pị, chúng nhân cũng cho là họa 
ас, bắt tội mà truất đi. Đó là đời tièu khang > (ə). 

Một số học-giả gần đây dua vào đoạn đó mà 
tuyên truyền cho thuyết dại-đồng, song да số nhà Nho 
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ngò đoạn dé do những người dòi sau thêm thất ; có 
nhà còn nghỉ rằng cả kinh Lễ và kinh Thư cũng không 
phải của Khống-lử soạn. Dù thuyết đạrđồng và 
tiêu khang đó có thực là của Khốổng-lử di nữa thì ta 
cũng chỉnên сої là do ông chán nẩn mà thốt ra, chứ 
không phải là chủ trương của ông, vì vậy tôi không cho 
nó là một tw tưởng của Nho-giáo. 
9 

Nho.giáo đã không phân biệt chính-trị và đạo-đức 
thì kết quả.tăt-nhiên là trọng người hơn chế độ. Đó 
cũng là một điểm phương Đông khác với phương 
Tây, Các chính khách Âu-Châu thường nghĩ 13 Tăng muốn 
cái - lương chính-trị trước hết phải cải lương 
chữ.độ, cho nên cách mạng ở Âu. Châu đều 
là cách-mang chë độ. Khi dân-chúng Âu lựa người 
nào để giao quyền, tức là lựa chủ trương, lựa đường 
181 của người đó, mà khi một nội các Ы lật dó chính là 
vì chủ trương của nội-các đó không được tín nhiệm nữa. 

Nho-giáo ngược lại, cho rằng chính-nghĩa thực 
hiện được hay không là do người, chứ không do chế 
độ, chính-sách. Chẽ-độ có hoàn-thiện đến đâu, mà 
những người hành chánh thiểu tài thiểu đức thì kết 
quả cũng tai hại, vì họ không theo đúng chë độ hoặc 
bỏ mà không theo. Trung.Đung chương 27 nói ; «Lón 
đẹp thau đao của thánh nhân, ba trăm lễ nghi, ba 
ngàn пу nghỉ, đợi có người rồLmới thi hành > (t) 
Lại chép lời của Khống-Tử nói với Ai-Công : 
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e Việc chính-trị của vua Văn опа Vũ bầy ra ở trong 
sách. Nếu những người như оиа Văn ша Үй còn 
thì chính trị ấu được thi hành, nếu những người 
ду mất thì chinh-tri ấu ngừng. Đạo của người làm 
cho chinh-trị hóa tốt, cũng như đạo спа đất làm 
cho câu 161 ; chính.trị như cỏ bồ, сб Іш, cho nên làm 
chính-trị tốt hay xấu là do DECH (u) (Chương 20). 

Vậy Nho-giáo giáo cho rằng phải cải-thiện. cá-nhân 
rồi quốc-gia được cải thiện, còn phương Tây chỉ nghĩ 
cải thiện chẽ-độ quốc-gia để cánhân được cải-thiện. 
Lý.tưởng của Nho.gáo là tạo thành những 
người chính-nghĩa 101 sau những người đó sẽ thực 
hành chính nghĩa ; lý tưởng của phương Tây là tạo một 
chë-dô để kiêm chế chính-khách cho ho rán giữ được 
chính-nghãa. Nói cho gọn thì nhà Nho dùng đức-trị 
và nhân-trị (1) còn Âu tây dùng pháp.trị, khác 
nhau chi ó о chỗ đó. 

Theo tôi, chë độ quân chủ của Trung-Hoa tồn tại 
được mir ngàn năm, đã đành là do nền linh tế của họ 
xây dựng trên nông nghiệp, không biển đổi mấy, 
nhưng cũng còn do họ tín rằng cht dë không quan- 
trọng bằng người. Mỗi khi chịu chính-sách bạo ngược 
của một hôn quân, họ chỉ cho là lỗi tại ông vua đó, 
chứ không phải tại cht AA quân-chủ. cho nên họ làm 
cách-mạng để lật ông vua đó, đưa người khác lên mà 
vẫn giữ chë dô cũ. Vì vậy ở Trung Ho ta thầy nhiều 
cuộc thay triều dôi ngôi hơn ở các nước Châu Âu. 


4) Chữ NHÂN nầy nghĩa là NGƯỜI. Trọng tư cách của người 
cầm quyền. hơn là chế độ, đó là thuyết nhậu trị. 
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Theo những nguyên-tắc ké ó trên thì chính-thể 
của Nho-Giáo tuy là quân-chủ mà có tích-cách dân 
chủ. Về hình-thức thì là quân chủ ; song quyền lực 
của vua do dân mà có, vua vì dân mà tên tại, chứ 
dân không vì vua mà tên tại, chỉ КЫ nào vua làm 
tròn nghĩaxụ với dân thì dân mới mạng ơn và tôn 
sùng, và địa vị của vua lúc đó mới chính-đáng, mệnh- 


lệnh của vua mới được dân theo. 


Nhưng chính-thề đó càng không phái là hoàn 
toàn dân chủ, рі chủ quyền ішу thuộc ve nhân-dán, 
mà оё hạng nhân-dân sáng.suốt, chứ không vë hạng 
nhán-dán dun kh, tức hạng mà nhà Nho 
ám chỉ trong câu  « Trời sinh dân có lòng dục, 
không có chủ thì loạn >. Hạng dán näy phải bị chỉ 
phối, đắt dẫn ; còn hạng trèn, hạng dân chỉ trong 
câu « Dân пида cái gì, Trời muốn cái đó > là hạng 
có quyền giám: sát vua, bắt опа theo 16 phải. 


Nó có vẻ như chuyên chë vì vua dám đương, 
tất cả những nhiệm-vụ бе cai - trị đến giáo-hóa và 
nghiêm сат đảng phái, nhưng nếu ta xét rằng những 
phương-tiện để chuyên chế như võ-lực và hình phạt 
đều bị nhà Nho mat sát thì ta lại thấy chính-thể 
của đạo Nho không chuyên-chế chút nào cả. Có lần 
Quý Khang Т hỏi Không Tử : « Giết ké vô đạo 
đề cho dán có đạo-đức, như ойу nên không 2» 
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Ông dap : < Làm chánh-trị, cần gi phải dùng đến 
giết người ? Ông thích điều thiện thì dân sẽ hóa 
thiện > (v) (Luận-ng# 一 М№һап.Оуёп) 

Muốn tóm tắt, ta có thể nói rằng chính thể của 
Nho giáo là một chính-thể chuyên chế của nhân 
và tri. 

Theo đúng chữ độ ấy là thực hành được 
vượng dao ; пёи không dùng nhân nghĩa để trị 
dân, mà dùng sự thưởng phạt cho công bằng, làm 
cho dân giàu và mạnh, là thi-hành bá-đạo nều chỉ 
nghĩ đến cái lợi cho mình, là theo con đường mắt nước. 

Sự phân-biệt ba lõi chính trị ấy là một chú- 
trương chung của các nhà Nho mà Tuân-Tử đã ghi 
lại trong chương Vwong bá 

Vương đạo — < Đem сё nước та hô-hào 
làm vic lễ nghĩa và không làm gì bei đến lễ 
nghĩa. Làm một điều bất nghĩa, giết một người 
không có lội mà được thien-ha thì ké nhân-giả 
không làm. Cứ ving giữ lòng mình mà giữ nước. 
Được như thë thì thật là ving chắc lắm ойу. 
Những người cùng véi mình làm оіёс ду đều là 
nghĩa-sĩ, những hình pháp дет бау tó ra cho 
quốc-gia đều là pháp nghĩa. Những điều mà nhân 
chủ đá thật tin va đem quần thần qui hướng са vë 
dó, đều là cái у chú ойо оіёс nghĩa. Như thể thì 
ké диді lấu nghĩa та trông cậu người trên, ấu là 
cơ-bản định vây. Co-bản đã định thì nước định, 
nước định thì thiên hạ định Không bởi cớ gì 
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khác, chỉ bởi cái cớ cổ làm cho пеп оіёс nghĩa. 
Ду là oiệc nghĩa lập mà làm oương vây >. 

Bá-đạo,— < Đức шу chưa dën cùng cực, 
nghĩa tuy chưa nên hàn, song cái lý của thiên-hg 
cũng lược có tiết lấu. Hinh pháp thưởng phạt làm 
tin cho thiên hạ, bẻ bầu tới ở dưới đều hiều rõ mà 
biết nhữhg điều uếu ước. Саі chính-lệnh dä bầu ra 
thì déu thấu rö điều lợi của mình hỏng, nhưng 
cũng không lừa dối dân; đã Бёі-ибс vii nước nào 
thì dẫu thấu rö điều lợi của mình hỏng, nhưng 
cũng không lừa đối người. Như thế thì binh mạnh, 
thành bền, địch quốc sợ mình, cả nước một nền, 
dán voi nước đều tin. Tuy ở nơi hẻo lánh, cũng 
сб иу động cả thiên hạ,.,Song không phải là hết 
lòng sửa cái: gốc ở sự chính và зе giáo, không phải 
là [у oăn-lú làm căn-bản, không phải là làm cho 
lòng ngườila phục. Làm điều gì thì xu-hướng оё 
phương-lược, xét vic gì thì dùng cái thuật lấu 
14 đái lao, nghiêm cần sw súc-tích, sửa-sang оіёс 
chién-bi, trên dưới một lòng tin nhau, thiên hạ 
không ai dám đương oới mình. Không bởi cớ gì 
khác, chỉ bởi lược thủ cái їп mù làm. Ау thế gọi 
là tín lập mà làm bá ойу > 

Vong quốc chỉ đạo.= < Dem cả nước mà 
há-hào làm công lợi, không cần mở cái nghĩa, giữ 
cái п, chỉ cốt cầu lợi. Trong thì không sợ dëi 
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dán đề cầu cái lợi nhỏ, ngoài thì không sợ dëi nước 
thân voi mình để tìm cái lợi lớn. Trong không lo 
sửa cho ngay chính những thô địa tài hóa của 
mình, та lại muốn những thô địa tài hóa của người, 
như thế thì ké thần hạ оа trăm họ ai chẳng lay 
lòng giả-đối mà đối-đãi 001 người trên. Người 
trên đối người đưới, người dưới dối người trên, 
thế là trên dưới chia тё nhau ra, như thế thì dịch 
khinh mình, mà nước thân véi mình ngờ oc mình 
ngày ngàu dùng quuền mưu mà nước không khỏi 
sự nguy biến, đến cuối cùng là mất nước... Ау 
không bởi cớ gì khác, chỉ bởi không dùng lễ nghĩa 
mà chỉ dùng quuền mưu ойу > (1) 


Nhà Nho nào có tâm hồn cũng mong thực hành 
vương đạo không được thì vạn bất đắc di mới phải 
dùng bá đạo. Sử chép Vệ-Ưởng lại yết kiến Hiểu 
Công, thuyết vương đạo, Hiểu-Công không nghe, 
phải thuyết bá đạo, Hiểu.Công mới chịu nghe, vẻ nhà 
phàn-nàn với bạn : < Đức của nhà vua khó mà ví với 
đời Ân, Chu được. » 

Nói gì tới những bực như Không- lử và Mạnh 
Từ. Tuy suốt đời di lang thang khắp các nước, khát 
khao được thực hành đạo mình, mà hễ gặp ông 
vua nào không có chí theovương đạo thì cũng bô di 
liên. Không Tü còn lim quan được ít năm chứ Mạnh 

1) Trần trọng Kim dịch — Nho giáo. Sách đã dan 
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Те trước sau chỉ làm khách khanh nước TŠ có vài 
tháng, hồi ông 55 tuổi Làm khách khanh nghĩa là 
nhận tước khanh chứ không nhận bồng-lộc. Ки cho 
ông, mà cũng rủi cho dân Trung Quốc, vua Tề tuy 
trọng ông, nhưng có du các tật : tật thích tiền, tật thích 
chiến tranh, tật hiểu sắc. Chắc bạn còn nhớ- câu trong 
Cung oán. 
Bệnh Të Tuyên dà nói lên đàng dung. (I) 


Те Tuyên Vương chính là ông vua Те 46. 
Thành-thử, có lòng chí thành, có tài hùng-biện như 
ông, chỉ vì сб giữ nguyên tắc < phi Nghiêu, Thuấn 
chỉ đạo, bat cắm di trần w vuong tiền » (không 
phải là đạo của Nghiêu, Thuấn thì không dám bày tỏ 
với vua), mà đành êm hận, vèthan thở 

« Người nọ trẻ thì học đạo Nghiéu, Thuấn, 
lớn lên muốn thực hành ; ngờ đâu nhà ша lai bảo 
« Hay bỏ sở học của chú đi mà theo у ta» thì 
biết làm sao báu giờ ? 2 (м) 


Những tiếng « biết làm sao bây giờ ?» chua 
xót cho ông biết bao ! (и) 


(1) Thực ra tật hiếu sắc của Të Tuyên Vương còn kém Kiệt, Trụ 
xa ; nhưng chỉ nội một tật thích chiếu (ranh củng đủ cho Manh 
Ті không thè giúp бпр được 
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СНІМН-ЅАСН ХА-НОІ 


1.— < Phú > rồi mới < giáo > 


2.— Chinh-Sách х4-һбі ở Trung-Quốc có sớm hơn ở 
phương Tay. 


3.— Chính.Sách ха-һбі của Mạnh-Tử. 
4.— Phép linh diền. 


1 
Nho-giáo cho rằng trị nước B giữ trật.tự 
trong nước, muốn giữ được trật-tự đó thì trên 
dưới phải giữ lễ nghĩa, cho nên rất trọng sự giáo 
duc. Nhưng sự giáo-dục chỉ có nhiều hiệu-quả khi 
nào dân được đủ Яп, vì vậy chính. sách xã-hội phải 
di trước chính-sách giáo-hóa. 


Không Те có lần đến nước Vệ, thấy dân dëng 
đúc, khen: < Dân đông thật! > Носко là Nhiễm 
Hữu hồi: «Әли 22 đúng rời, còn pha; làm gì thêm 
nia ? > Đáp: < РАЯ! làm cho âm giàu — Đã giàu 
rời, phai làm gì Шет иа? — Phai day dán > ( a) 
(Luận-ugẽ 一 Т%-14). 
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Lần khác, Tte.Céng hỏi về chính sách chính ігі, 
ông cũng khuyên trước hết phẩilo cho dân đủ ăn 
(Túc thực, túc bình, dân chỉ tín Аў — Luận-ngữ — 
Nhan Duên). (b) 


Mạnh-tử cũng nghĩ rằng dân có hằng-sẩn rồi 
mới có hằng tâm, mà nhiệm-vụ của đứng minh quân là 
ç chế định tài.sản của dán, cho dân nging lên thì 
đủ thờ cha mẹ, cúi xuống thì đủ nudi оо соп, năm 
được mùa thì по đủ, năm mất mùa thì không đến 
nỗi chết đói. Được ойу rồi mới bil dán làm điều 
lành thì dân rất dễ theo điều lành o (Manh.Tử — 
Lương-Huệ- Vương, thượng). (с) 


2 


Chính-sách xã-hội đó gốc A quan-niệm Thượng 
Để là chí nhân. Dịch.Thoán thuong truyện có câu : 
«Trời đất nuôi van våt, thánh-nhân nuôi hiền đề đạt 
đến khắp van dân », nghĩa là Trời đắt nuôi vạn vật 
thì thiên tử thay trời, cũng phải dùng những người 
hiền để nuôi nhân dân. 

Có lẽ nhờ ở quan niệm Ze mà chính sách xã- 
hội A Jong Dos phát-hiện sớm hơn ở phương Tây. 
C Anh, mãi tới triều nữ-hoàng Elisabeth (thể-kỷ 16), 
sự cứu bản cho dân mới được nhà сат quyền luru tâm 
tới, nhưng công-việc đó chẳng qua cũng chỉ được coi 
là một công-việc. từ: thiện, chứ chưa thành một nhiệm- 
vụ của chính-phủ. Thời đó người Âu còn nghĩ rằng 
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dân đói rét là tại dân, chứ không tại chính-sách của 
triểu-đình. 


Hai thể-kỷ sau, Leibniz mới vạch rõ bốn phận 
của nhà cầm quyền là phải lo cho dân đủ ăn, đủ mặc ; 
rj sau các nhà xã-hội học như Robert Ower, Saint- 
Simon, Louis Blanc, Fourier..., kể trước người sau, 


tuyên-bố quyền lợi của lao-động. 


Ở Trung Hoa trái lại, ngay từ thời Xuân Thu, 
Chiếm-quốc, sự nuôi nẵng, bảo hộ nhân dân đã được сої 
là một nhiệm-vụ gốc & sự công bằng, phải thực-hành 
cho khắp nhân dân, chứ không phải là một sự bố thí, 
gia ân cho một số người nghèo khó. Та-біп, một 
quan dai-phu nước, Trinh, có tiếng là nhân-từ, thường 
lấy xe của mình đi mà độ người qua sông Trin, Sông 
Vị. Manh-T chê như vậy là chỉ biêt thi những ân 
nhỏ mà không biết làm chính-trị Làm chính.trị thì 
phải thi cái ânlớn, dựng cầu cho dân qua sống, < chié 
làm vui lòng mỗi người thì suốt ngày cüng không di > 
(Mạnh-Tử 一 Ly-Lêu-ha) (d) 

3 


Ônglà người hó-hào chính-sách xã=hội mạnh. 
mẽ nhất. НЕ nhắc tới vin dP đó là giọng hùng hồn, 16; 
сиё. 
Một lần ông nói với Lương Huệ-Vương : 
< Không làm trái thời cầu cấu của dân thì 
{ 
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lúa thóc ăn không hết, cấm dân dùng lưới mau quá 
đề đánh cá thì cá rùa ăn không hết, cho dân dën 
rừng có thời thì câu dùng không hết lúa thóc cá 
rùa ăn không hết, câu dùng không hết thì dán nuôi 
được ké sống và chôn được kẻ chết, không có gì oán 
hận nuôi được bẻ sống, chôn được Ёё chết, 
không có giodn hận là bước đầu của oương-đẹo. 
Nhà nào có năm mẫu mà trồng dâu thì người năm 
chục tubi có lụa đề mặc, пибі-ра heo chó cho hợp thời 
thì người Бау chục tubi. có thịt đề ăn, ruộng trăm 
mẫu та сау cấu cho kip thời thì nhà nhiều miệng 
ăn khỏi phải đói (...). Kẻ Бау chục tubi có lựa đề 
mặc, сб thịt đề ăn, dán chúng không đói, không 
rét, như ойу mà không làm uwong (tức chủ các 
oua chư hầu) thì là điều chưa có » (e) (Lương 
Huệ-Vương, thượng) 


Chương Tận-tâm, thượng cũng có câu: « Nhà 
có năm mẫu mà trồng dâu ở dưới chân tường, rồi 
đàn bà nuôi tằm, thì người già có đủ lụa đề mặc ; 
nuôi năm con gà mái, hai con heo ndi cho Бір thời 
thì người già có thịt đề ăn ; ruộng trăm тай đề 
trai tráng cầu cấu thì nhà tám miệng ăn sẽ không 
đổi >. 

Сар Те Tuyên Vương ông khuyên « giù mà 
không cd vg, gọi là < quan», già mà không có 
chồng gọi là «дий» già mà không có соп, gọi là 
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< độc > trẻ mà không cd cha, gọi là < có > Bến 
hạng бу là hạng cùng dân, không biết kêu одо 
đâu. Vua Wăn-Vương thi-hanh chính-trị va nhân 
đạo, nghi tới bốn hạng đó trước hết > ! (f) 
(Lương Huệ Vương, hạ) 


Dân đủ ăn đủ mặc, kẻ khốn cùng có chỗ nương 
tựa rồi thì dân mới vui; và lúc đó nhà vua có thể 
vui chơi mà dân không oán 

« Vua chơi nhạc ở đâu, bách tính nghe 
tiếng chống, tiếng chuông, tiếng sáo, tiếng tiêu 
của nhà оаа, đều vui vé, сб sắc mừng та bdo 
nhau : « Vua ta chắc mạnh-bhỏe, cho nên mới chơi 
nhạc được >. Vua săn bàn ở đâu bách tính nghe 
tiếng xe tiếng ngựa của оиа, thấu cờ si đẹp-đẽ, đều 
oui-0 có sắc mừng, bảo nhau « Vua ta chắc 
mạnh Аде, сһогпеп mới di săn được như vây. > Có 
do le gì khác đâu, chỉ do lë cùng vui voi dán 
оду » (в) (Lương Huệ. ương, hạ) 

Tiền lên bực nữa, пёи vua cho dân vui chung 
với mình, thì tốn kém đến đâu, dân cũng không cho 
là ха-хі; trái lại, nếu để dân cực khô mà vui riêng một 
mình thì tội ning cũng bằng giết dân. 


Те Tuyên.Vương hôi Mạnh-Tử 


一 Vườn của vua Wănoương vuông bdy 
chục dặm, điều dd có không ? 
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Mạnh-lử đáp 
— Theo іғиуғи th có. 
— Sao mà lón nhw уйу? 


一 E, dr mà dén còu cho là и длу. 


一 Còn vườn cla gud nhån chỉ rộng có bên chục 
dim ma Âm cho là lên, là tại sao ? 

一 Vườn cia vua Vän-vwong vuông bay chục 
dăm, uhwng mgười cdt cổ kiêm củi về được, he t trĩ 
bắt thô уд được. Cho dån cùng chơi trong vườn với 
mình, cho пеи dan cho là nhỏ, cing là phải chứ ? Tối 
hồi mới tới bò cõi nước Tờ, hỏi về những didu dai cẨM 
è trong nước rồi mới dám уд. nước. Túi nghé ndi ở 
ngoài kinh-dó có vwòn vuóng bên chục dăm, mà kê идо 
уд dé giết hươu nai thì bi trị lội nhw giết người, nhw ` 
vậy thì vuông bên chục dăm, khác gì cái Айт hő đ Hy 
dan kháng ? Dâm cho D rộng cñng là phai chứ ? > (h) 
(Lương Huệ-Vwơug, ha) 


Trong chương Jang Hué-Vwong, thượng 
giọng ông còn тапһ` тё hơn nữa: 

< №и trong bêp nhà vua (chỉ lương Huệ-vương) 

có thit béo, trong chuồng ngwa nhà уна có ngwa тар 

mà dan có sắc dói, trong đồng ruộng có приді chết 201, 

thë là chothú àn thit mgười (1) Loài thú än thịt lån 


(4) Vi nhà vua lấy thức ăn của dàn đề nuôi hco, ngựa của mình, 
đến nổi дап chết đói, 
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ийан, người ta còn ghét, huổng-hồ làm cha mẹ dan, 
thi-hành chính trị mà lại dé cho loài thú An thịt người 
thì sao phải là cha mẹ dán ? » (1) 


4 


Đặc-sắc nhất của chính-sách xã-hội trong Nho- 
giáo làršt chú trọng đến sự lầm cho tà-sản của dân 
không chênh-lệch nhau quá. Khốông- Tử biết rằng trong 
nước có những kê giàu quá, những kẻ nghèo quá thì 
khó giữ được cho khỏi loạn. Ông nói: < Người trị 
nước оё trị nhà không lo lài-sản có Й та lo tài-sản 
chia không dšu,khóng lo nghèo mà lo không yên ôn» 
(j) (LuẬn-ug# — Quý-th). Về điểm \ đó, t tư-tưởng của 
Trung Quốc tiễn trước tư tưởng Âu tây ít nhất là 
hai ngàn năm. 


Chia ruộng đất cho đều theo phép tỉnh điền B 
một chính-sáách mà Mạnh- Tử rất ca ngợi. Phép đó là 
chë-dó cộng-sản nguyên-thủy còn sót lại của Trung- 
Quốc. Theo truyền-thuyết, phép đó có từ hồi Hoàng- 

ё. Mỗi mitng đất vuông-vức, rộng là chín trăm 
màu , chia làm chín phần bằng nhau như hình ở 
bên trái, mỗi phân trăm mẫu. Tim 
phần & chung quanh chia cho tám 
gia-dình ; phần ở: giữa để ra hai 


mươi màu làm chỗ A cho tám gia- 
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đình, còn lại tám chục mẫu thì tám nhà phải сау cây 
chung nộp lúa cho nhà vua. 

Бо Hạ mỗi nhà được chia năm chục mẫu, 
đời Ân mỗi nhà được bảy chục mầu; dën đời Mạnh 
Tử, ch-độ bị bãi bỏ từ lâu, ông muốn phục-hồi lại và 
khuyên nhà vua dạy dân tinh-thần líên-đới, thân-hòa 
với nhau, giữ-gìn giặc-cướp cho nhau, giúp do. lẫn 
nhau. (Мли/-Тё 一 Бдир Ứăn-Cảng). 

Chính sách chia ruộng đó, cứ lâu lâu lại được 
các vua Trung-Quôc áp-dung lai. Như đòi Hán, Võ. 
Để và Vương-Mãng đều muốn lấy đất đai của địa chủ 
lớn cha cho dân nghèo theo phép tỉnh-điền ; đời 
Lục Triểu, nhà Тап han-cht số ruộng của hạng vương 
tôn và phát cho dân nghèo mỗi người bẩy chục mẫu ; 
đời Hậu Nguy, mỗi người được cấp bốn chục mâu 
khi chết phải trả lại triểu-đình, thêm hai chục mẫu nữa 
cho đứt để truyền tử lưu tôn ; đời Tổng, Vương An 
Thạch cũng chủ-trương nhiều cải cách xã-hội rất mạnh 
bạo mục-đích là cho tình trạng «bất quân» bớt được 
phần nào (1), 

Vậy, nhờ tinh-thin Nho-Giáo, nhờ câu < bát 
hoan gud nhi hoan båt дийн > của Không Tử mà các 


(1) Coi thêm Lịch sử thế giới Í và П của Nguyễn Hiến-Lê và 
"Phiên-Giang, 


8 


Chính sách xã hội 


nhà cầm quyền Trung-Hoa thời xưa đã sớm biết lo vån- 
đề điền địa cho dân, tìm cách hạn-chể cho tài sản không 
chênh-lệch nhau quá. Có le đó là một nguyên nhân 
làm choxã-hội Trung-Hoa giữ được tính-cách tương 
đổi quân bình và chế-độ quân-chủ lâu bën được hàng 


м - 
тау ngần năm. 


(1) Chú thích về đơn-vị MẪU 


Hai bộ TỪ HAI và TỪ NGUYÊN đều cho mỗi mẫu bằng 6444 
mét vuông, nhưng ta chỉ nên coi số đó là một së phỏng chừng, vì những 
đơn vị do, lường ở Trung Ноа thời xưa tất phải thay đổi ít nhiều tùy 
thời và tùy miền. Cý xem như ở nước nhà, mỗi mẫu ta ở Bắc là 3.600 
mét vuông, mà ô Truag là 5.000 mét vuông, thì đủ biết đơn vị mẫu ở 
Trung Hoa và Việt Nam hồi xưa không thống nhất và bắt biến như đơn 
vị hectare của Âu.châu thời nay. 
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s ! М 2 LA 
CHINH-SACH GIAO-HOA 


1.— Nho-giáo rat trọng sự học. 

2.— Tồ-chức học-hiệu. 

3.— Khoa-học, nghệ-thuật đều có tính cách đạo-đức. 
4 — Học là đề hàunh. 

5.— Hai hạng người. 

6.— На! lối day. 


1 


Xét các tôn-giáo và triểt-lý, chỉ Nho-giáo là 
trọng sự giáo dục hơn cả vì hailẽ: le thức nhất là 
Nho.giáo đã coi trí gần ngang với đức thì tất nhiên 
phải khuyển-khích sự dạy-dõ ; lẽ thứ nhì là Nho-giáo 
cho nhiệm-vụ giáo-hóa dân cốt yếu cùng gần bằng 
nhiệm-vụ xã-hội, mà công-hiệu của giáo-dục còn hơn 
công-hiệu của chính trị: e Mubn được dan thì chinh- 
trị tất (hông bằng gido-duc tối, vì chính-trị tất thì Ддин 
sợ, còn рі4о-4ис tốt thì Âm yêu ; chính-tvị tôt thì dån 
giàu тӛ педс cang giàu, còu gido-duc tối thì được lòng 
dën >. (Мані Tử) (а). 

Chính Khổng Tử một gương hiểu học và tận 
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tâm trong sự dạy học. Ông tự xét ông : « Tm lang 
nghī-ngri тд biết các F, học mà kháng chán, day 
người mà không biểi mét, ba điều Ai ta dā làm 和 pc 
44и ?» (b) (LuẬn-ngữ — Thuåt nhi). 


Lại nói : « Ta kháng phải là ngwòi siah ra da 
biết, chỉ la ngudi thích dao thánh hiën dòi trước, cổ 
sức mà Пт hiểu cho duwen. (с) (LuẬu-wgữ — Тий! 
nhi); < Trong cái Ấp mười ийй, 14) cá ngudi trung 
tin nhw Khåu иду, uhưug khôug có người hiên học như 
Kháu ». (d) (LuẬn-ng — Cổng Dã Tràng); « Та 
thườn g suốt ngày Không dn, than dém không ири 47 
suy -nghi ; уд Ích, không bằng học э. (е) (Euậm-ngữ 一 
Vé Linh-công). Ông lo học không kịp, tới bảy chục 
tubi còn nói: < < Giá ta được sống thêm әді năm nửa 
đề học Dịch cho trọn, thì có lẽ không сб điều lầm 
lón >. ( ỦLuẬn-ngữ — Тіиді nhi) (f). 


Ai cũng biết rằng Nho-giáo chủ-trương sự điều- 
hòa tình-cẩm : < Hi, иб, ai, lac chwa phát ra thì gọi 
là trung, phát ra mà đều trúng tiết thì gọi là hòa, trung 
ЈА cái gốc của thiên hạ, hòa D cái thông đạt của thiên ha». 
(в) (Trung-dung); nhưng phần đông chỉ nhớ phương- 
pháp điều-hòa tình-cảm bằng lễ nhạc, tức phương-pháp 
áp-dụng chung cho mọi người, mà quên phương-pháp 
dùng lý-trí để hướng dẫn tình cẩm, tức phương-pháp 
áp-dụng riêng cho hạng trí-thức. Công dụng của 
phương-pháp thứ nhì đó đã được Không Tử vạch rõ 
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trong câu: < ÄÍzổm mhấm mà kháng тийи học thì bi 
сді che тд là ngu; тиби trí mà khêng тиби học thì 
bi cái che mò là cao D thái gud; muốn Ши та không 
тиби hoc thì bị сді che то D hai nghïa ; тиби trực 
тд khóng тиби học thì bị cÁi che mờ là ngang-nganh ; 
тиби dimg та không muốn học thì bị cái che mò là táo 
bao khinh sudt. (Luán-nge 一 Duong-Héa) (h). Đọc 
câu đó ta hiểu được sự quan-trong đặc-biệt của sự 
học trong con mắt nhà Nho. Những đức như nhân, 
nghĩa, dũng mà không có sự học hướng din thì cũng 
vô dụng và tai hai. 


2 


Một điều làm ve-vang cho dân-tộc Trung-Hoa 

l từ đời thượng-cỗ họ đã có một té-chtre giáo-dục 
gần hoàn bi va bao trùm Кр nước. Thòi vua Thuẫn 
(thể-kỷ 23 trước Tây-lịch), đã có học-hiệu ; dën các 
đời sau là Hạ, Thương, Chu, họ phân-biệt đại-học và 
tiểu-học. Kính Ze thiên Нос ký chép : «С/40-4ис ngày 
хиа, è nhà thì có «Шис» 6 chỗ < đảng» thì có 
< tường »,0 cho < thuẬt » thì có « це», ở nước thì có 
«Рос». (i) Trịnh Huyền giải nghĩa rằng năm trim nhà 
là một < đẳng >, mười hai ngàn тиді nhà là một «thuật», 
Lâm Ngữ Đường chú thích khác: mỗi xóm 

hai mươi lim nhàthì có một < thục >, năm trăm nhà 
thì có một < tường »; hai ngàn теді nhà thì có một 
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€ tự 2, và tại kinh dó mỗi nước có một «hoc >. Та 
không cần biết những con số của Trinh hay của lâm 
đúng, chỉ nên nhé ring hiện nay nhiều quốc-gia chưa 
có được một tổ-chức như vậy. 

Về chương trình dạy học, Lâm Ngữ Đường 
nói : 

< Mỗi năm người ta thu nhận học-trò mới và cứ 

hai năm có một kỳ thi. Cuỗi năm thứ nhất, người ta 
xét cách chấm câu của học-sinh và rán tìm thiên-tư 
của chúng. Sau ba năm, người ta rán xét tập quán 
chuyên-cần và tinh-thần đoàn-thể của chúng. Sau năm 
năm người ta xét sức học của chúng và xem chúng có 
theo đúng lời thây dạy không. Sau bẩy năm, người 
ta xét sự tiễn-triển của tư tưởng cùng cách lựa bạn để 
giao-du của chúng. Đó là cấp tiểu học. 


< Sau chín năm, học-sinh phải biết mọi đầu-đẻ, 
có một sự hiểu biết tổng quát vë đời sống và có một 
nhân-cách xây-dựng vững-vàng trên những quy-tắc mà 
chúng không thể rời được. Đó là cấp đại học » (1). 

Vậy nên tiểu học là biy năm, пеп đại học là hai 
năm, vừa luyện đức vừa luyện trí. Ba, bốn ngần năm 
trước mà sự giáo huấn ở lrung-Hoa dš được như 


уду, thực đáng cho ta khâm phục. 


4) La Sagesse de Confucins. Nhà Victor AtUngor 1919. 
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Tuy luyện trí, song mục-dích сибі cùng của giáo- 
dục vẫn là tạo nên con người đạo-dức, dạo-đức một 
cách sáng-suốt. 

Theo 12-4), trẻ em mười tubi bắt đầu di hoc, 
mười ba tuổi học nhạc, thư, bắn cung; sau dạy thêm 
lễ, đánh xe, toán-pháp, cho đủ lục nghệ (lễ, nhạc, xạ; 
ngự, thư, số). Nhưng những môn đó đều là phụ ; điều 
quan-trọng là < Ngwòi di Кос, vào thì hiểu, ra thì dë; 
сін mà tin, yêu тён moi ugười тд thÁm-cẬu với ngwòi 
nhân ; làm được nhitng điều Ấy rồi, có thira tức mới 
học văn 9.(j) (LuẬn-ngữ — Học nhi) Không Tủ còn 
nói: «Ве chí včo cái đạo, giữ lấu cái đức,tựa ойо cái 
nhân, ưu du ở nghệ-thuật > (k) (Luận ngữ — Тий 
nh). Ông cho nghệ- thuật ở sau đạo-đức, cơ- hé bắt 
nghệ-thuật, kỹ thuật phải có tính-cách đạo-đức nữa. 


Như Zeene Thu là một bộ sử, thuộc về loại 
khoa-học mà cũng luận về nguyên-lý trị nước, bình 
thiên ba, 

Kinh Thi là một tập sưu-tầm ca dao và các bài 
hát & triêu-dinh mà Khống-lử cũng dùng vào việc 
giáo-hóa : « Ва tram bài trong tẬp Thi, Hy mát b: là 
ndi trùm cả: D kháng nghĩ bấy >; (1) (Ludna ngr — 
V; chính). 

. yo л H 2 .9 H z ⁄ 

Lại nói < Doc tap Thi cá thể cam phát 3 chí, 
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có HZ xem xét điều hay điều dở, có thể hòa-hợp mà 
khóng Геи dang, có thể bay tủ cdi siu oán mà không 
gián. Gan là ở trong nhà thì biét cách tho cha, ха ra 
ngoài thì biết cáah tho vua.» (Luån-ngëe— Dương- 
Нва) (m) 

Kinh Dich cũng chứa một trit lý về cách trị 
dần và xử thể, Không Tửnói « Thánh nhân đàng 
dao Dich dê thông lược cái chỉ của thiên hạ, dinh 
được công nghiệp của Aide Aa, dodn десс сді ngờ cửa 
thién-ha > (n) 

Kính Kudu Thu về hình-thức là một bộ sử biên 
niên mà về nội dung thì chứa cái ý bình-luận thời-sự, 
vạch đường ngay cho kẻ cầm quyền, chonên Mạnh 
Từ nói «Кідир-Т% у/й Хийн Thu та loan thầm 
tặc-HÈ sợ » (о) (Dang ƒWăm công, hạ) 

Còn Kinh Lễ và Nhạc có tính-cách giáo-hóa ra 
sao, ở một chương trên tôi đã xét rôi, xin miễn nhắc lại. 

Tóm lại, khoa-học, nghệ-thuật theo Nho giáo, 
không như khoa-học và nghệ-thuật phương lây chỉ 
tìm cái Chân, cái Mỹ vì cái Chân, cá Mỹ; mà có 
mục-dích thực tiên là trị thiên-hạ, giữ trật-tự trong 
xã-hội, là hành дао. 

< Бос Ра trăm bài Thi, giao cho chính quyën mà 
kháng dat Ẩược. sai di ra ngoài bón phương mà kháng 
biết Äúi phá thi học nhiều mà làm gì € (Luậu-Ngữ 一 
Tả-Lệ). 
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Vì vậy nhà Nho chân-chính nào cũng cầu được 
ra làm quan, không phải là để vinh thân phì gia mà 
để giúp đời. 

Сы Tiêu hỏi Mạnh-Tử : Ngudi qudn-tù hdi 
xwa có hầm quan khêug ?» Mạnh- Té đáp: « Lam quan. 
Truyện chép rêng Khổng Tử ba tháng không làm quan 
thì ngong ngdng khêng yên. Người đòi xwa ba tháng 
kháng làm quan thì ban bè tới chia иди. — Ва tháng 
không làm quan mà chia buồn chẳng phải là gấp quá 
спе ? — Кё si тїї chức cang nhw vua chư-hẰn mat 
quốc-gia (...), nhw vậy chẳng dáng chia риди sao ? 
Lai hải: « Kê si va khỏi cõi 141 mang 18 våt là tại 
о?» Бар КЕ т làm quan cũng nhw nêng phu 
cầy ruộng. Nóng рін ka vì le ra khỏi cõi mà A 
«ду bừa di sao? (1) 

Sau Chu Tiêu có ý trách Mạnh Tử sao không 
yễt- kiến các vua chư-hầu, ông dap < Người xưa 
ai cũng muốn lim quan, nhưng lại ghét sự lầm quan 
mà không hợp đạo >, nghĩa là ghét sự cầu cạnh, luồn 
cúi để làm quan (р) (Dang Van công, ha). 

Tử Cổng cũng có lần trách Khôống-Tử“ như 
уду < Mnk cố ngọc ди) nén gidu kin trong rwong 


: 4) Tbời đó có tục kẽ sĩ chưa làm quan thì đi đâu cung mang theo 
lễ vật Кё yết-kiến các nhà cẩm quyền. 
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hay nén cầm giá cao тд bán ? > Ong дір: < Ван 
di chứ ! Bán chứ ! Ta doi dwgç giá đáy > (д) 
(ілін Ngữ — Tử hän) Lời dá tuy là lời nói đùa 
song cũng cho ta ау rằng ông van mong gặp ông 
vua nào biết thực-hành dạo của ông. Cho nên ông 
bên ba hàng chục năm để tìm minh quân, đền nỗi có 
kẻ chê ông là < biết không thể làm được mà cứ lâm > 
(LuẬn-mg# — [ёи văn), hoặc khuyên ông đừng lo 
cho dòi nữa 《 2-xà nhw nước chảy một chiều, 
thiêu ha Zén thể cả, ai mà theo muh dë siwa dói việc 
bạn ға trị », ông buồn таи dap: « Nén thiên hạ có 
Jao thì Khåu näy còn dw dén việc thay dói làm 1?» 
(г) (Luám-ngữ 一 Pä 

Vậy, Nho-giáo tuy không nói rõ ra, song chủ- 
trương rằng muốn hành thì phải trí (phải học) mà 
tri rồi thì phải hành. Vương Dương Minh sao này 
phát huy thuyết trí hành hợp nhất, gốc cũng ở những 
tư tưởng cùng quan-niệm của Không-Tử, Mạnh-Tử 
mà ra. 

9 

Khêng-It và Mạnh-Tử đều ба rằng loài 
người bẩm thụ tính thiện của trời. 

Không-Tử nói ; < Ngiròi пий ға уби ngay > (т) 
(Ludu-ngir — Unug da); (s) lạ nói < Tính ngudi ta 


ai cing ейи nku nhau, vì tẬp quản mà lính moi ngudi 
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mới hóa ra khác xa nhau >. (Luận-ngữ — Drong- 
Нва) (t) (1). 

Còn Mạnh-Tử thì nói: < Tih ngwòi ta lầm 
lành nhw тее chảyxuẩổng chỗ thấp. Người ta không 
ai không thiện, nước không lúc nào không chay xuống 
chỗ thấp >. (С4 tè, thượn g)và 《CA theo cái bẩm 
măng của người ta, ai cũng có thể làm liều lành, cho 
пеп mới mới là thiếu 5. Ông chứng minh < Ngwòi ta 
Ai cang có lòng trắc Ẩm, ai cñng có lồng tu 4, ai cũng 
сд lòng cung kinh, ai cang có lòng thị phí. Làng 
trde Ẩn là nhån, lòng tu д là ngkia, lòng cung kinh là 
D lòng thi phí là tri. МЫн, nghia, Ë, trí, Không phải 
д ngoài mà đúc thành Žiu, ma có sdn д trong lòng người 
ta 24у». (Co hnk, thegng). (u) Ông còn tin chắc rằng 
bất kỳ người nào hê tu tâm dưỡng tánh thì cũng thành 
Nghiêu, Thuần được. 

Đó lì vềphương-diện đức-dục, còn về trí-dục thì 
Không Tw phân-biệt hai hạng người tư-chất cao 
thấp khác nhau: hạng từ bực trung trở lên và hạng từ 
bực trung trở xuống. Đối với hạng trên, có thể giảng 
những điều cao-xa được, còn dòi với hạng dướa, thì 
chỉ < cá Ihé khién họ theo E phẩu та khống thể cho 
biết nguyén-lf được » (Dân khả sử do chỉ, bất khả 


(4) Về nguyên tắc thì vậy, trong thực tế thì ông nhận rằng có ha 
hạng ugười thượng trí và hạ ngu là tính khòng thay đổi, hạng trên vì 
sáng suốt, không bị mê hoặc, hạng dướivì mê muội, không thấy điều 
phải, hoặc thấy ша không làm. Về điềm đó. Mạnh Ті Јас quan hơn. 
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sử tri ch — Luån-ngi — Thái-bá). (у) Có lẽ ông 
cho rằng ngay trồng đám môn đệ giỏi của ông, cũng có 
những điều không thể đem giảng ra được. Luận-ngữ 
chép ông rất ítnói đền mệnh Туы, dèn điều quái lạ, 
đến thần.thánh. (Luáw-w„g# — Tử hän và Тий nhì). 
Mạnh. Tủ: cũng theo quan-niệm đó, cho nên nói : 
«Suót dòi theo dao mà không biết dao là dán chúng >. 
(w) (Tån tám, thượng). Tuy-nhién đó chỉ là xét 
chung, chứ ông cũng nhận rằng trong đám bình dân 
van có những đại đức, đại trí ; và hình như ông có 


cim-tinh riêng với hạng người đó nữa. Ông Мо: 


< Vua Тийн ở trong 24т dan cày хийв thÂm. 
Ong Phó Duyệt (thủ tướng cho vua Cao Tôn đời 
Thương) ở trong dám thợ në хий! thâm. Ong Đao 
Cách (một danh thần) Z trong phường mdm тиді хиді 
than. Ong Bách Lý Н? (cũng một hiền thần) @ trong 
dam bán trâu xudt than. Trời тиди giao IrÁch-uhiệm 
lón cho ai thì trước hết bdt họ khổ lâm chí, mét gån 
xwong, ddi khát dén xác thit, nghèo thiểu dên than thể, 
ling ting trong hành động để họ phát động lòng tốt, dè 


nén tinh хйи mà tang ích tài năng Гн >. (х). 
6 
Do chủ-trương trên mà phương-pháp giáo hóa 
khác nhau tùy hạng người, 
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Đổi với hạng trung-nhân dĩ hạ, Nho-giáo chỉ 
cốt gây cho họ có những hoàn-cảnh tốt và tập quán 
tốt. Mạnh- Tử có lẽ chịu ảnh-hướởởng của bà mẹ, (chắc- 
độc-giả nhớ truyện Mạnh mẫu ba lần đổi chỗ ở để 
giáo-hóa con) và nhé kinh-nghiệm ở bản thân mình, 
nên đặc-biệt chú-trọng dën hoàn cảnh. Ông nói : 
«САМ è ës Ai tinh-khi, sw än uống biểu dói thâu-thể, 
chỗ È thực là quan-trong » (Tan tám, thượng) (y) 
Ông nhận xét гїї đúng : « Nam Дерс mùa tử dé nhiều 
ngudi н tế, ийт mát mùa thì th: đệ nhiều kê hung bạo >. 


(Co tik, thượng) (т). 


Tuân- Tử cũng nói: < Có bèng sinh ở đám даі, 
không chống đỡ mà ngay, cát trắng ở bùn thì hóa 
đen (...); cho nên quân-lử ở tất chọn làng, chơi 
tất chọn ké sĩ, đề đề-phòng sự bậu bạ mà gần sự 
trung-chánh > ( Tuân-tử — Khuyên học). 


Còn công-dụng giáo-hóa của tập quán đã được 
bây rõ trong ba chữ : « tập tương viễn > của Không- 
Tử, bốn chữ < tập tục di chí > của Tuân- lử và trong 
câu Mạnh-Tử ví nhân tâm với một lỗi đi & giữa rừng 
núi, ҺЕ dùng lâu thì thành đường mà bỏ lâu thì со 
lắp (Mạnh-Tử — Тал tâm, hạ) (21). 


Vậy nhiệm-vụ của nhà cầm quyển là tạo những 
hoàn-cảnh tốt, rỏi tập cho dân có những đức tốt. 


Những đức nào đáng luyện trước hết ? Theo sách 
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Trung dung, Khổng Tử kể ra ba đức: Trí, nhân, 
dũng. (Chương 20). Mạnh-Từử lựa bên đức : nhân, 
nghĩa, lễ, trí. ( Mgnh- Tử — Công- Tôn-Sửu, thượng). 

Sau, Đồng Trọng Thu đời Hán thêm đức tín 
nữa, công là năm đức và gọi là ngũ thường nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín, 

Ta nhận thấy ba nhà đó đều kể hai đức nhân và 
trí. Đặng thái Mai cho rằng đổi với Không- Tử, nhân 
gồm cả lễ và tín. 

< Trong Luận-ngữ, trả Gi cho Phin Trì, Không- 
Tử nói: < Nhân là yêu người >, rồi thêm: < Cu xử 
phải kính, Dm việc phải cẩn-thận, doi-dai với người 
phải thực-thà >. 

Nói với Tư-Mã-Ngưu: < Người nhân nói ra 
câu nào phải chắc-chắn >. 

Với Trọng Cung: < Đi та cửa kính-cẩn như 
sắp нер một người khách quý; tri dân kính.cẩn như 
R lo việc të-t lớn. Việc gì mình không thích, đừng 
lầm cho người khác phải chịu (...) » 

Trả lời cho Nhan Uyên, người học-trò giỏi 
nhật của Không, Phu-tử nói < Bë nén mình theo 
lễ là nhân >, (1) 

Nếu ta lại nhớ câu Không-Tử dip Tử Lộ rằng : 
e Khoan nhu та day người, ngay thằng обі bẻ oô 
đạo, là cái cường của người phương Мат > 


(1) Địa-vi Không-Tử trong Nho-giáo 一 Thanh-Nghi số 16, 
A 
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(z2) thì ta thấy nhân D cường, D dũng nữa (Trung. 
dung, chương 10). 

Vậy аһа А một thái độ đổi với mình thì dè 
nén lòng dục để theo lẽ phải, quốc hữu đạo hay vô 
dao cũng không thay đổi chí mình ; đối với người 
thì lỄ mạo, thành-thực, khoan hòa, bác ái. Song quan- 
niệm bác ái của đạo Nho khác đạo Da lô hay đạo 
Phật, không phải là một lòng hy-sinh hoàn-toầàn cho 
người, mà là một lòng yêu người có tính-cách hợp-lý, 
mặc dầu nều cần, người quân tử: có thể « sát thân di 
thành nhân > (1), cho nên có người hỏi nên lẫy 
đức báo oán không. Không-Tử hỏi lại: « Thé thi lấu 
гі đề báo đức 2 > тбі khuyên < [ду đức đề báo đức, 
[ду sự công bằng, ngay thẳng đề báo oán + (z3) 
(Luận ngữ — Hiến оёп). 

Muốn cho nhân có tính-cách hợp lý thì nhân 
phải di với trí, đức quan-trong thứ nhì của Nho-giáo. 
Nhưng sự mở-mang lý-trí tới một mực cao-xa thì 
chỉ có thể thực hành với hạng trung nhân dĩ thượng. 


Về phương-pháp, Nho-giáo dùng cả phép trực- 
giác và phép suy luận. 

Khi Không-T& bảo Tăng-Sâm: < Dao ta chi có 
mót mbi mà thông suốt hét », (z4), Tăng Sâm hiểu 


(0 Theo tôi еп đó đủ cho đạo Khóng vë phương diện bác 
ngang hàng với đạo Da-Tô và đạo Phật rồi. 
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rằng mỗi đó là trung thứ, tức là Khổng-Tử đã dùng 
trực-giác để dạy Tăng Sâm và Tăng Sâm đã hiểu bằng 


trực giác. 


Nhưng khi ôngbảo « Giảng cho một góc 
rồi mà không suy ra được ба góc Ба thì không 
giảng cho nữa (z5) (Luân ngữ ~ Thuật nhị) và : 
Học rộng mà phân giải cho тб. ràng rồi nói lại mà 
tóm hết các đại uếu » là ông muốn môn đệ phải biết 
suy-luận. Cho nên Nhan Hồi nói < Phư-lử cứ 
tuần-tự day đỗ người, lay ойп học mà làm rộng 
sự biến-thức của ta.» (26) (Luận-ngữ—— Tử han). 


Theo Lâm-Ngữ-Đường, Khống-Tlử còn nói 
một câu có thể ghi lên trang đầu những sách sư-phạm 
ngày пау: « Mat бпр thầu khéo hỏi học-trò thì theo 
cách của người bita củi bắt đầu từ những cạnh 
nhân của khúc củi va dành những máu lại cho lúc 
сибі cùng. Theo cách đó, thầu од trò đều giải 
được điều khó mè thấu oui thích. Ông thầu сапа 
hỏi thì làm ngược lại > (1) 

Chứng-cức minh bạch nhất là сида Đại học mở 
đầu bằng một trang trong đó phép suy-luận cực-kỳ 
khúc-chiết 

« Cái đạo của bậc đại-học là ở sự làm sáng 


cái đức sáng, ở sự thản уби người, ở sự đến chỗ 


(1) La sagesse de Confucius Nhà xuất-bản Victor Attinger, 
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chị thiện mới thôi. Có biết đến cùng rồi sau mới 
cô định, định rồi sau mới có thề tỉnh, tĩnh rồi sau 
mới có thề yên, yên rồi sau möi có thề tư la tinh- 
tường, tư.lự tỉnh-tường rồi sau mời biết được cái 
һау, cái phải. Vật có gốc, có ngọn, sự có cuối. có 
đầu, biết гд trước sau lức thị là gần đạo. 


« Đời xưa muốn làm sáng đức trong thiên ha 
thì trước hết phải trị nước mình ; muốn tri nước 
mình thì ігибс hết phải іё nhà mình; muốn të 
nhà mình thì trước hết phai sửa thân mình ; 
muốn sửa thân mình thì trước hết phải chính cái 
tám của mình ; muốn chỉnh cái tâm của mình thì 
trước hết phải làm cho tính-thành cái ý của mình ; 
muốn làm cho tính-thành cái ў của mình thì 
trước hết phải có trí thức xác đáng. Trí thức xúc 
đáng ở chỗ xét kỹ mọi våt. 


Mọi våt đã xét Кі) thì sau trí thức mới xác- 
đáng ; trí-thức йй xác-đáng thì sau cái у mới tinh- 
thành ; cúi ý đã tính-thành thì sau cái tâm mới 
chính ; cái tám đã chính thì sau cai thân mới 
được sửa ; cúi thân đã sửa thì sau nhà mới 16; 
nhà đã 12 thì sau nước mới ігі; nước đã tri thì 
sau thiên hạ mới bình. Từ thiên tử cho đến thứ 
dán đều phải lay sự sửa mình làm gốc gốc loạn 
та ngọn trị là điều chưa hề có ; cái gốc mình 
đáng hận mà lạt bạc, cái ngọn mình đáng bạc mà 
tại hận là điều chưa hề có » (27) 


Tôi tưởng ngay trong sách triểt-học của Âu, Му 
cüng khó kiếm được một đoạn mà phép suy-luận 
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có tính-cách toán-học tới Nhi vậy. Và nều độc giả 
cần thêm chứng-cứ nữa, thì xin mở bộ Mạnh Tử, 
sẽ thấy chương nào họ Mạnh cũng dùng phương- 
pháp đó để dẫn-dụ người khác theo đạo nhân nghĩa. 

Chẳng qua bàn về đạo-đức thì có lúc phải dùng đến 
trực-giác, mà Không-Tử vốn là người ôn hòa, kính 
cẩn, ít giảng giải dài dòng cho nên 151 của ông hầm- 
súc, sâu-sắc, làm cho ta tưởng lầm rằng êng chủ 
trương dùng trực-giác để dạy. Và như t6id nói ё 
đầu cuốn nầy, danh của ông lớn quá, người ta cứ 
cho khéng-hoc là toàn thể Nho-học, rôi kết luận rằng 
Nho-giáo chủ-trương dùng trực-giác. Sự thực chưa 
hề có môn học nào mà không vừa dùng trực-giác 
vừa dùug suy-luận để dạy ;và Nho-giáo có lẽ là một 
tritt-hoc trọng suy-luận nhất. Trần Trong Kim.vitt: 
«101 học của người Таи, chủ ổ sự phải ѕиу-пећї ra 
mà hiểu, phải lấy ý mà hội,chứ không chủ ở -sự 
theo lý-trí mà suy-luận và phu-diễn hết cả ra văn Ші» 
(Nho giáo —— Lời phát-đoan, sách đã din) Lỗi học chỉ 
trong câu đó, chắc chắn không phải là luôn luôn 


lối học của Nho-giáo. 
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Nhiều người bảo Nho-giáo bây giờ không 
còn hợp thời nữa. Chính Trần Trong-Kim là người 
hãng-hái bênh vực nó nhất, cũng còn bảo < Nho- 
giáo (...) chỉ thi thô ra được ở thời đại nhân dân 
còn có tính chất phác, sự làm ăn còn giản dị; khi 
nhân trí đã biển thiên như thời nay thì cái học thuyết 
Ze vị tất đã có тау người chịu theo, mà chịu theo 
nữa cung chưa chắc đã theo được đúng (...) Nay ta ë 
vào thòi-đại khoa-học đang tiền-bộ, ta không thể trở 
lại lỗi sinh-hoạt' thời cỗ được». (1) 

Мішір dụng Nho giáo đúng từngchữ trong 
các Kinh, Thư, thì quả thật Nho giáo không còn hợp 
thời. Hợp thời lầm sao được 2 Có tritt-ly chính 
trị nào xây dựng để cho người hai ba ngan năm sau 
dùng đâu ? Nhưng пеи xét tính thần của Nho- 
giáo thì tôi tưởng vẻ nhiều điểm, Khống-lử vẫn 
còn xứng với cái danh « vạn thể sử biểu >. 

Hiện nay các nước phương Tây như 
Pháp, Đức, Anh, Mỹ... đều có những hội nghiên- 


£ D 
cứu phần сб học đó của phương Đông và người ta 


1. Nho giáo — Lời phát đoan — Tàn Việt. 
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nghiệm rằng sau kỳ đại-chiền vừa rồi cũng như sau kỳ 
dai-chitn thứ nhất, số người lưu tâm din Nho-giáo 
tăng lên, Cứ theo bảng kê sách để tham-khảo ở 
сибі cuỗn < Confucius > của Etiemble — (Club fran 
gais du Livre — 1956) thì từ 194$ đến nay đã có 
khoảng một chục сидр viết về đạo Nho (1). Ау là không 
kë những tạp-chí cùng những sách mà ông cho là không 
có giá trị Sở dĩ phong-trào nghiên cứu дао Nho sau 
mỗi đại -chiến lại tiến lên bông- bột một phần là 
vì người phương Tây tò mò muốn biết triểt-lý của 
Nho-giáo та sao mà tổ-chức được một xã-hội rộng 
lớn và lâu bền nhw vậy, trong hai ngàn năm không 


hề bị lung-lay như xã-hội Âu, Mỹ ngày nay. 


(1) Louen Yu, Тһе Confucian Analects 一 của Arthur Waley 
Londres 1945. 
Confucius — của Alexis Rygaloff — P.U.F. Paris 1946. 
Confucius, the Man and the Myth 
và Chinese thought From Confucius to Mao Tse Tung 
一 của Herrlee G.Creel — The University: at. Chicago 
Press 1953. 
Le livre de Іа voie et de la vertu của JJ 二， Duyvendak 
К Paris 1953. 
Deux sophistes chinois của Ignac Kou Рао-Кок. P.U.F. 
` Paris 4953. 
La philosophie morale dans le néo — confucianisme 一 cùa Ghow 
Yih ı hing — P.U.F. Paris 1954. 
Stuilies іп Chinese thought của Arthur F.Wright — The 
University of Chicago Press 一 1953. 
Tchou Hi contro le bouddhisme của Galen Eugen Sargent. 
Imprimere nationale Paris 1955 
La sagesse de Goafucius của Lin Yutang 一 Victor Attinger, 
Paris 1949 
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Như tôi đã rán trình bày trong cuốn пау, 
Nho giáo đặc biệt & chó nó không phải là một 
thần giáo, cũng không phải là một tôn-giáo mà là mệt 
truyền-thông của cå một dân-tộc, một truyền thống 
chính-trị xây dựng trên đạo đức và lương-tri. 

Người Trung-Hoa tin rằng Trời sinh dân, cho 
dân båm-thu cái thiện-tính, và muôn cho dân có hanh- 
phúc. Muốn có hạnh-phúc, dân phải giữ trật-tự trong 
xã-hội; mà cát trật - tự tự nhiên là hạng tài đức 
phải & trên hạng thường dân. Cả hai hạng người đó 
đều phải theo chức-vụ của mình ; nhất là hạng trên, 
hạng thay Trời, thay Vua аё trị dân, càng phải làm 
tròn bốn-phận trước hết lo cho dân đủ ăn, dà 
mặc, rồi giáo-hóa dân. 

Tuy bất bình-đẳng vẻ tài trí, địa vị, bai hạng 
người đó dëu bình đẳng về pháp luật và quyền sèng 
người trên mà tần-bạo thì người dưới có quyền khinh- 
bỉ diệt trừ ;va không có ai giàu quá, không có ai nghèo 
quá, người nào cũng phải có du phương-tiện nuôi 
cha già và con tho. 

Chính-sách giáo-hóa của Nho.giáo chú trọng 
đến nhân và trí (nhân gồm 16, nghĩa, tín; dũng) ; 
đổi với hạng trung nhân di thượng thì dùng trực- 
giác và suy-luận mà giảng những điều сао xa để họ 
sáng-suốt thi-hành đức nhân trong nhiệm-vụ dắt dân 
của họ. 
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Đại để chủ-trương của Nho-giáo như vậy : có 
giai-cấp mà là bình đẳng, quân chủ mà tựa 
như dân chủ, chuyên chế mà có vẻ tự-do, 
trọng cả đức lẫn trí, tinh-thần lẫn vật chất, 
tắt hop với bản-tính của người thường và rất thực të. 

Đứng về phương diện đạo đức hay triểt-lý thuần 
tay mà xét thì tính-cách thực të ấy làm cho đạo Nho 
không cao xa bằng Phật-giáo hay Đạo-giáo ; và nhiều 
người đã ché Nho-giáo như vậy. Nhưng xét cho 
kỹ thì họ vụng suy, vì muốn phê-bình дао Nho, phải 
đứng về phương-diện chính -trị bản chất của nó 
chính là một triết lý chính trị Mà đứng về phương 
diện này ta thấy nó đã chẳng thấp mà còn råt cao 
nữa : lý tưởng của nó trên hai ngàn năm nay nhân loại 
chưa thời nào thực hiện được ҺЕ và những ông vua 
nào chỉ theo được cái bá đạo của nhà Nho thôi như 
vua Đường Thai Tôn, vua Lê Thánh Tôn, cũng đã 
làm cho nước phú cường, dân vui sống, và được hậu 
thể ca tụng là minh quân rồi. 

Trên hai ngàn năm nay, loài người càng tiễn thì 
càng sa vào cái hỗ vật chất ;đạo Nho thời Xuân Thu, 
Chiến Quốc đã khó thực hành được, thì bây giờ 
lại càng khó thực-hành Һот nữa. Nhưng có vậy nó mới 
là một lý-tưởng, mà chúng ta ngày пау, vi, con cháu 
chúng ta sau này, mỗi lần đọc tứ thư ngũ kính mới 
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có cái cẩảm-tưởng nhẹ nhàng như tắm trên một giòng 
suối trong. Nều đọc mà chịu suy-nghi, so-sánh thì ta 
vẫn còn thấy & trong những tác-phẩm båt-bù của nhân 
loại ay nhiêu chân-lý chưa hë lung lay. 

Hiện nay người ta chẳng rán thực-hành hai thuyết 
« phú chỉ, giáo chỉ » và « bất hoạn quả nhi hoạn bất 
quân > ở Кр thể-giới đó w 2 
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РНЕМ Ам NHỮNG CÂU 
Ở TRANG BỀN TRÁI 


CHƯƠNG 1 


. 一 Thuat nhi bất tác. 
.--Нойпв hy Thượng đế, lâm hạ hữu hách, giám 


quan tứ phương, cầu dân chỉ mạc. 
—Hiếu giả sở di sự quân giã. 
— Nhân đạo chỉnh vi đại. 


. —Có chỉ dục minh minh đức w thiên hạ giả, 


tiên trị kỳ quốc ; dục trị kỳ quốc giả, tiên tề 
kỳ gia ; dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. 


CHƯƠNG П 


—Dịch chỉ vi thư giã bất khả viễn, vi đạo giã lũ 
thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư, ` 


. —=Nhất һар nhất tịch vị chỉ biến, vãng lai bất: 


cùng vị chỉ thông. 


. —Thiên tử tế thiên địa, tế tú phương, tế sơn, 


xuyên, tế ngũ tự,...; chư hầu... tế sơn xuyên, tế 
ngũ tự ; đại phu tế ngũ tự ; sỉ tế kỳ tiên. 

—Vi năng sự nhân, yên năng sự quỷ ? 

—Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn, hiếu 
chi chí giã. 

— Tam hậu tại thiên, 

—Văn Vương trắc giảng tại Đế tả hữu, 
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.一 Trita nhỉ tử chi, bất nhân nhi bất khả vi 


giã;tri tử nhỉ sanh chỉ, bất trí nhỉ bất 
khả vi giã. 


. —Khâu chỉ đảo cứu h$. 
. —Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả. 
. 一 Thien thị tự nga dân thị, thiên thinh tự ngả 


dân thính, 
—Thiên thông minh tự ngã dân thông minh. 


,一 Dan chỉ sổ dục, thiên tãt tèng chỉ, 


CHƯƠNG 11 


. —Thiên công nhân đại chỉ. 
. —Thiên hwa hạ dân tac chỉ quân, tác chỉ sư, 


duy kỳ khắc tưởng Thượng đế, sting tuy tử 
phương. 
— Thiên bất ngên,di hành dữ sự thị chi nhi-di h$, 


.—Đường Ngu thiền, Hạ Hậu Ап Chu kế, kỳ 


nghĩa nhất giã, 


. — Văn tru nhất phu Trụ giã, vị văn thi quân giã 
. —Thiều tận mỹ ў, hựu tận thiện giã ; vii tận mỹ 


hy vị tận thiện giả. 


. — Bang chỉ bất tàng duy dư nhất nhân hữu dat 


phạt. 


, —Kỳ nhỉ vạn phương hữu lội, tại dư nhất nhân ; 


dư nhất nhân hữu tội, vô di nhỉ vạn phương, 


‚ — lang chỉ tàng, duy nhữ chúng, 

. —Tru bạo quốc chỉ quân nhược tru độc phu, 

. —Vi nhân quân chỉ w nhân. 

. —Nghiêu, Thuấn soái thiên hạ di nhắn, nhi dän 


"tèng chị. 


.— Tam đại chỉ đắc thiên hạ già di nhân, thất 


thiên hạ giã di bất nhân, | 
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n.—Định vu nhất... Bất thị sát {nhân giả, năng 
nhất chỉ. 

о 一 Ai dữ kính, kỳ chính chi bản dư ? 

p.—Tử-Cống vấn chính. Tử viết < Тас thực, túc 
bình, dän tinchi hy » Tử-Cống viết «Тї 
bất đắc di nhi khử,*ư tư tam giả, hà tiên ? > 
Vigt :< Khử pinh > Tử-Cốngjviết « Tất bất 
đắc di nhi khử, ư tư nhị giả, hà tiên ? > Viết : 
« Khử thực. Tự cô giai hữu tử dân, vô tín bất 
lập. » 

q.—Dân chỉ vi đạo già, hữu hằng sàn giả hữu hằng 
tâm, уд bằng sản giả уо hằng tâm ; cầu vô hằng 
tâm, phóng tịch tà xỉ, vô bất vi аї,сар hãm?hồ 
tội, nhiên hậu lèng nhihình chi, thị vồng dân 
giã. 

r.—Lao chỉ, lại chỉ, khuông chi, trực chi, phụ 
chỉ, đực chỉ, sử tự đắc "chi, hwu tong nhi chấn 
đức chi, 

s—Chính giả, chỉnh giã. Tử suất di chỉnh “thục 
сатҳ! chính ? 

t. Cầu tử chỉ bất dục, tuy thưởng chỉ, bất thiết, 

u.—Ký thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân 
bất chính, tuy lệnh, bất tòng. 

v._ Quân tử chi, đức phong, tiêu nhân chỉ đức 
thảo, thảo thượng chi phong tất yên, 

w.—Quốc quân tiến hiền, như bất đắc di, Tả hữu 
giai viết hiền, vị khả giã ; chư đại phu giai viết 
hiền, vị? khả giã ; quốc nhân giai viết hiền, 
nhiên*hậu sat chỉ ; kiến, biền"yên, nhiên hậu 
dụng chỉ. 

x.— Trách nan w quân, vị chi cung; trần thiện bế 
tà, vị chỉ kính ; ngô quân bất năng, vị chị tặc: 
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y.— Quân bấthướng đạo, bất chí u nhân, nhỉ cầu 
phú chỉ, thị phú Kiệt giã. 

z.— Quân chỉ thị thần như khuyên mà, tắc thần 
thị quân như quốc nhân ; quân chi thị thần 
như thô, giới, tắc thần thị quân như khấu thù 

CHƯƠNG 1V 

a.— Thiên tôn địa ti, сап khôn định h$, ti cao di 
trần, quý tiện vị h$. 

b.— Hữu thiên địa nhiên hậu hữu vạn vật, hữu 
vạn vật nhiên hậu hữu nam nữ, hữu nam nữ 
nhiên hận hữu phu phụ, hữu phu phụ nhiên 
hậu hữu phụ tứ, hřu phụ tử nhiên hậu hữu 
quân thần, hữu quân thần nhiên hậu hữu 
thượng hạ, hữu thượng hạ nhiên hậu lễ nghĩa 
hữu sở thố. 

c.— Hữu đại nhân chi sự, hữu Неп nhân chỉ sự... 
Hoặc lao tâm, hoặc lao lực ; lao tâm già trị 
nhân lao lực giả trị ư nhân, trị ư nhân giả tự 
nhân, trị nhân giả tự w nhân, thiên hạ chi 
thông nghĩa giã. 

d.— Thiên hạ hữu đạt tôn tam tước nhất, xỉ nhất, 
đức nhất. Triều đình mạc như tước, hương 
đẳng mạc như xỉ, phụ thế trưởng dân mạc 
như đức, 

e.— Hữu thiên tước giả, hữu nhân tước giả. Nhân 
nghĩa trung tín, lạc thiện bất quyện, thử 
thiên tưởc già. Công; khanh, đại phu, thử nhân 
tước giã. Cô chi nhân tu kỳ thiên tước nhỉ 
nhân tước tòng chỉ, kim chỉ nhân tu kỳ thiên 
tước di yêu nhân tước, ký đắc nhân tước nhi 
khí kỳ thiên tước, tắc hoặc chỉ thậm giả giã, 
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chung diệc 141 vong nhi dî h$. 

f.— Bidï kỳ phú, nga di ngô nhân ; bỉ di kỳ tước, 
ngã di ngô nghỉa ; ngô hà khiêm hồ tai ? 
g.— Thiên hạ hữu đạo, tiêu đức dịch đại đức, tiêu 
hiền dịch đại hiền ; thiên hạ vô đạo, tiêu địch 

đại, nhược dịch cường. 

h,— Di đức, tắc tử sự ngã giả ià, hề khả di dữ 
nga hữu ? 

i.— LỄ vân, lễ vân, quý tuyệt av w vị manh, nhị 
khổ kinh w vi diều, sử дар nhật đồ thiện viễn 
tội nhi bất tự tri giã. 

j— Nhạc giã giả, động u nội giả giã ; lễ giã giả, 
động u ngoại giả già, nhạc cực hòa, lễ cực 
thuận. 

k.— Phù Thuấn 0 đắc nhỉ cấm chi? Phù hữu sở 
thụ chi giã. 

l,—Thiên hạ chi ban tại quốc, quốc chỉ bản tại 
gia, gia chi bản tại thân. 

m.—Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. 

n.— Phu phụ, tử tử, huynh huynh, đệ đệ, phu 
phu, phụ phụ, nhi gia đạo chính, chính gia 
nhi thiên hạ định hÿ. 

о.- Ку vi nhân già hiếu dë, nhỉ hiếu phạm 
thượng giả, tiền hŷ; bất hiếu phạm thượng 
nhỉ hiếu tác loạn giả, vị chi hữu giẩ. 

CHƯƠNG V 

a.— Phàm nhân chỉ tri, năng kiến di nhiên, bất 
kiến tương nhiên. Lễ giả, cắm ư tương nhiên 
chỉ tiền, nhi pháp giả, cấm ư di nhiên chỉ 
hậu... LỄ vân, lễ vân, quỷ tuyệt ác ư vị manh, 
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nhỉ khởi kinh ư уі điều, sử dán nhật đồ thiện, 
viễn tội nhi bất tự tri giã. 

b.—Thính tụng, ngô do nhân giã ; tất già, sử vô 
tụng hồ! ， 

e Thanh sắc chi udi hóa dân, mat già. 

d.—Tử.Lộ viết < Vệ quân đãi tử nhi vi chính 
tử tương hề tiên ?» Tử viết < Tất dà chính 
danh hồ 2». Tủ-Lộ viết < Hữu thị tai? Tử 
chi vu giã ? Hë kỳ chính ? >, Tử viết < Dà tai 
Do giã. Quân tiru kỳ sở bất trị, cái khuyết 
như già. Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, 
ngôn bất thuận tắc sự bất thành, sự bất thành 
tắc lễ nhạc bất hưng, lễ nhạc bất hưng tắc 
hình phạt bất trúng, hình phạt bất trúng tắc 
dân vô sở thố thủ túc >. 

e.— Quân tử căng nhỉ bất tranh. quần nhỉ bất đẳng, 

f.—Thiên hạ hữu đạo, tắc thứ nhân bất nghị. 

g.— Vị ti nhỉ ngôn cao, tội già, 

h.— Vương hà tất viết lợi ? Diệc hữu nhân nghŸa 
nhi di h$, 

i.— Vi chinh di đức, thí như bắc thần cư kỳ sõ, 
nhỉ chúng tỉnh củng chi. 

ј. — Bất nhân nhi đắc thiên hạ, vị chỉ hữu giã. 

k.— Không-Tử viết: Cầu ! Quân tử tật phù xã viết 
dục chỉ nhỉ tất vi chỉ từ. Khâu giã văn: hữu 
quốc hữu gia giả, bất hoạn quả nhi hoạn bất 
quân, bất hoạn bin nhi hoạn bất yên; cái 
quân vô bần, hòa vô quả, yên vô khuynh ; 
phù như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tư 
văn đức di lai chi, ký lai chi tắc yên chỉ. 
Kim Do dù Cầu già, tướng phu tử, viễn nhân 
bất phục nhi bất năng lai 218, bang phân băng 
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Phiên ат 
ly tích nhỉ bất năng thủ giẩ, nhi mưu động 
can qua ư bang nội, ngô củng Quý Ton chị 
ưu bất tại Xuyên Du, nhỉ tại tiêu tường chỉ 
nội giã, 

1.— Thành quách bất hoàn, binh giáp bất đa, phi 
quốc chỉ tai giã ; điền dã bất tịch, hóa tài 
bất tụ, phi quốc chi hại giã, thượng vô lễ, hạ 
vô học, tặc dân hưng, tàng vô nhật h$. 

m.—Thiện chiến già phục thượng kina. 

Suất tho địa nhi thực nhân nhục, tội bất dung 
ư tử. 

n.— Tranh địa di chiến, sát nhân doanh đã ; tranh 
thành di chiến, sát nhân doanh thành, thứ 
sở vị suất thô địa nhi thực nhân nhục, lội 
bất dong w tử cố thiện chiến già phục 
thượng hình, liên chư: hầu giả thử chỉ, tịch 
thảo lai, nhiệm thồ địa giả thứ chỉ. 

o.— Di lực phục nhân giả, phi tâm phục già, lực 
bát thiệm giã ; di đức phục nhân giả, trung 
tâm duyệt nhi thành phục giã. 

p.— Quân tử cư chi, hà lậu cki hữu? 

q.— Di, Bich chỉ hữu quân, bất nhu chư hạ chi vô 
gi, 

r.— Tõng vàng nghĩnh lai, gia thiện nhi căng bất 
năng, sở di nhu viễn nhân giã ; kế tuyệt thế, 
cử phế quốc, trị loạn, trừ nguy, triều sinh 
di thời, hậu vãng nhi bạc lai, sô di hoài chư 
hầu giã. 

S,_ Đại đạo chỉ hành già, thiên hạ vi công, tuyên 
hiền ай năng, giảng tín, tu lục, cố nhân bất 
độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu 
sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở 
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trưởng, căng quả cô độc, phế tật giả giai hữu 
sở dưỡng, nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa 6 
kỳ khí w dia già, bất tất tangu ЕУ, lực 6 kỳ 
bất xuất w thân giã, bất tất vị kỷ, thi cố mưu 
bế nhỉ bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhỉ bất 
tác, cố ngoại hộ nhỉ bất bế ; thị vị đại-đồng. 
Kim đại dạo ký ën, thiên hạ vi gia, các thân 
kỳ thân, cúc tử kỳ tử, hóa lực vị kỷ, đại nhân 
thế cập di vi lễ, thành quách cấu trì di vi cố, 
lễ nghĩa dt vi kỷ, di chinh quân thần, di đốc 
phụ tử, di mục huynh đệ, di hòa phu phụ, di 
thiết chế độ, di lập điền lý, di hiền dëng trí, 
di công vị kỷ, cố mưu dụng thị tác, nhi binh 
do thử khởi, Vũ, Khang, Văn, Vũ, Thành- 
Vương, Chu-Công, do thử kỳ tuyên giả, thử 
lục quân tử giả, vị hữu bất cần w lễ giả giã, 
di trước kỳ nghĩa, di khảo kỳ tin, trước hữu 
quá, hình nhân giảng nhượng, thị dân hữu 
thường, như hửu bất do thử giả, tại thê giả 
khử, chúng đỉ vi ương, thị vị tiều khang. 


t.— Ưu ưu đại tai ! lễ nghi tam bách, uy nghi tam 


Ve 


thiên, đãi kỳ nhân obt hậu hành, 
Văn, Vũ сы chính, bố tại phương sách ; kỳ 
nhân tồn tắc kỳ chinh cử, kỳ nhân vong tắc 
kỳ chính tức. Nhân đạo mẫn chính, địa đạo 
mẫn thụ ; phù chinh giã giả, bồ lw dà, cố vi 
chính tại nhân. 
Ооу Khang-Tử vấn chính w Không-Tử, viết 
< Như sát vô đạo di tựu htu đạo, hà như ? > 
Không.Tử đối viết ; < Tử vi chính, yên đụng 
sát ? Tử dục thiện nhỉ dàn thiện hy >. 
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w,—Phù nhân, ấu nhi học chỉ, trắng nhi dục hành 


a— 


chỉ. Vương tắc viết: < Cô ха nhữ sở học nhỉ 
lòng ngã», tắc hà như ? 


CHƯƠNG VI 
Tử thích Vệ, Nhiễm-Hữu bộc. Tử viết : « Thứ 
hy tai ! > Nhiễm-Hữu viết < Ký thứ hy, hwu 
hà gia yên 2» Viết: « Phú chi», Viết: «Ку 
phú h$, huu hà gia yên ? » Viết < Giáo chỉ » 


b._— Тас thực, túc binh, dân tin chỉ h$. 
с.-- Minh quân chế dân chi san, tất sử ngưỡng 


d.— 


túc di sự phụ mẫu, phủ túc di súc thê tử, lạc 
tuế chung thân bão, hung niên miễn ư tử 
vong, nhiên hậu kku nhi chỉ thiện, có dân 
chỉ tòng chỉ giã khinh, 

Quân-tử bình kỳ chính, hành ti nhân-khả già, 
yên đắc nhân nhân nhi tế chỉ? 

Bất vi nông thời, cốc bất khả thăng thực giã ; 
sắc сб bất nhập ó trì, ngư miết bất khả thăng 
thực giã ; phủ cân di thời nhập sơn lâm, 
tài mộc bất khả thăng dụng giả. Cốc dữ ngư 
miết bất khả thăng thực, tài mộc Bất khả 
thăng dụng, thị sử dân dưỡng sanh, táng tử, 
vô һат giã. Dưỡng sanh, láng tử, vô bam, 
vương đạo chỉ thủy già. 

Ngi mẫu chỉ trạch. thụ chỉ di tang, ngữ thập 
giả khả diy bạch hy ; kê đồn cầu trẻ chỉ súc, 
vò thất kỳ thời, thất thập giả khả di thực nhục 
hy ; bách mẫu chỉ điền vật đoạt kỷ thời, sô 
khầu chị gia khả di vô cơ hÿ... Thất thập giả 
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ý cầm thực nhục, lê dân bất cơ bất hàn, 
nhiên nhi bất vương giá, vị chị hữu già, 

f.— Lão nhi vô thê viết quan, lão nhi võ phu viết 
quả, lão nhi vô tử viết độc, ấu nhi võ phụ viết 
có ; thử tứ giả, thiên hạ chỉ cùng dän nhi võ 
cáo giả, Văn-vương phát chính thi nhân, tất 
tiện tư t giả. 

g.— Kim vương сб nhạc w thử, bách tính văn 
vương chung có chi thanh, quản thuộc chỉ 
âm, cử hân hân nhiên biru hi sắc nhỉ tương 
cáo viết ; « Ngô vương thử cơ vô tật bệnh 
dư, hà di năng сб nhạc giã 2» Kim vương 
điền liệp ư thử, bách tính văn vương xa ma 
chỉ âm, kiến vii mao chỉ та), cử hân-hân 
nhiên hữu hỉ sắc nhỉ tương cáo viết ; « Ngô 
vương thứ cơ vô tật bệnh dư, hà di năng điền 
Нер giã ? > Thử vô tha, dữ dân đồng lạc giã. 

h.— Văn vương chi huu phương thất thập lý, 
sô nghiêu giả vãng yên. ігі thố giả vãng yên, 
dữ dân đồng chi, dân di vi tiêu, bất diệc nghỉ 
hồ ? Thần thủy chi w cảnh, vấn quốc chỉ đại 
cấm, nhiên hậu cảm nhập, Thần văn giao 
quan chi nội hữu hựu phương tứ thập lý, 
sát kỳ mi lộc giả như sát nhân chi tội, tắc 
thị phương tứ thập lý, vi tỉnh ư quốc trung, 
dân di vi đại, bất điệc nghi hồ ? 

і-- Bào hữu phì nhục, ký hữn phì ma, dân hữu 
cơ sắc, đã hữu nga biểu, thử suất thủ nhỉ 
thực nhân giã ; thủ tương thực, thả nhân ố 
chỉ ;vi dàn phụ тіп hành chính, bất miễu ư 
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suất thú thực nhân, ó tại Кў vi dàn phụ màu 
gia ? 

j— Hữu quốc hữu gia giả, bất hoan quả nhỉ 
hoạn bất quân, bất hoạn bin nhỉ hoạn 
bất an. 

CHƯƠNG VII 

a.— Thiện chính bất như thiện giáo chi đắc dân 
giả ; thiện chính dân му chỉ, thiên giáo dân 
ải chỉ ; thiện chính đắc dän tài, thiện giáo 
đắc dân tâm, 

р. Mặc nhi thức chỉ, học nhi bất yếm, hối nhân 
bất quyện, hà hữu w ng tai ? 

с. Хай phi sinh như tri chi 0:4, hiếu сб, mẫu 
di cầu chỉ giả giã. 

d.— Thập thất chỉ ấp, tất hữu trung tín như Khảu 
giả già, bất như Khâu chi hiếu học già. 
е. Ngô thường chung nhật bất thực, chung da 
bất tầm, di; tw уб ісЬ, bất như пос dà, 
f.— Gia nga sô niên. tốt di học Dịch, kh di vô đại 

quá hy. 

g.— Hi, nộ, ai, lạc chỉ vị phát, vị chi trung ; phát 
nhi giai trúng tiết, vị :chỉ'hòa. Trung giã giả, 
thiên hạ chỉ đại bản дїй, hòa giã già, thiên hạ 
chỉ đạt dạo giã. 

h,— Hiếu nhân bất hiếu học, kỳ tế già ngu ; hiếu 
trí bất hiếu һос, kỳ tế giã đăng ; hiếu tín bất 
hiểu học, kỳ tế giã tặc ; hiếu trực bất hiếu 
học, kỳ tế giã, giáo ; hiếu dũng bất hiếu học, 
kỳ tế giã loạn hiếu cương bất hiếu học, kỳ 
16 giã cuồng. 


187 


Phần chữ Нап 


z. P Ке 80 225 
‚мы ^ 3 ү- ° e gai H 
Ta KSET ра 
27 Ж 
алалығы а 
ý P мха ay SS Ze A TẢ 
ZS. Nadia оза Ж 
ханны етк 
ы асасы s. ` 
nh ch. Ты G а 
de A ER mg 
215224105552 
ШЫМ Kai , sự Е Ў 
X & ams, чака E AM 
KE 
CEO Ngan байы н < 
`. 1-1 

т Е E ба > | | 


t—  ‡h 1 0:5 жой #, 


128 


Phiên dn 


i.— Cô chỉ giáo giả, gia hữu thục, dàng hửu tường, 
thuật hữu tự, quốc hữu học. 

j.— Đệ tử nhập tác hiếu, xuất tắc dë cần nhỉ tin, 
phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư 
lực, їйє dr học văn, 

k.— Chí u đạo, cứ w đức, у w nhân, du w nghệ. 

1,— Thi tam bách, nhất ngôn di tế chỉ, viết Tư 
vô tà, 

па. — Thi khả dĩ hưng, khả di quan, khả di quần, 
khả đĩ oán, nhĩ chỉ sự phụ, viễn chỉ sự quân, 

n.— Phù dịch khai vật, thành vụ, mạo thiên hạ chỉ 
đạo, như tu nhỉ di, thị сб thánh nhân di thông 
thiên hạ chỉ chi, di định thiện hạ chỉ nghiệp, 
di đoán thiên hạ chi nghỉ. 

o.— Không-Tử thành Xuân-Thu, nhỉ loạn thần tặc 
tử cụ, 

p.— Có chi nhân vị thường bất dục sĩ рій, huu ó 
bất do kỳ đạo giã, 

q.— Tủ-Cống viết : « Hữu mỹ ngọc ư tư, uần độc 
nhỉ tàng chư ? cầu thiện giá nhi cô chư ? » Tử 
viết «Со chỉ tai! Cô chỉ tai ! Ngã đãi giá giả 
giã. » 

r,— Thiên hạ hữu đạo, Khâu bất dữ dịch giã, 

s.— Nhân chỉ sinh giã trực. 

t.— Tinh tương cận già, tập tương viễn giã, 

u.— Nhân tính chỉ thiện giã, do thủy chỉ tựu hạ giã ; 
nhân vô hữu bất thiện thủy vô hữu bất hạ, 
Nai nhược kỳ tính tắc khả di vi thiện h$, 
nãi sở vị thiện giã. 

Trắc An chỉ tâm, nhân giai hữu chỉ ; tu бом 
tâm, nhân giai hữu chỉ ; cung kinh chi tâm, 
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Phiên am 
nhân giai hữu chi; thị phi chỉ tâm, nhân 
giai hữu chỉ. Trắc ân chỉ tâm, nhân già; lu 
ố chỉ tâm, nghĩa giã cung kính chỉ tâm, lễ 
giả ; thi phi chi tâm, trí giả. Nhân, nghĩa, 
lễ, trí, phi do ngoại thước ngã giã, ngã сб 
hữu chỉ giã. 

v._.Dân khả sử do chỉ, bất khả sử ігі chỉ 

w.—Chung thân do chỉ nhi bất trí kỳ đạo giả, 
chúng già. 

x—Thuấn phát т quyến mẫu chi trung. Phó 
Duyệt cử ư bản trúc chỉ gian. Dao cách cử ư 
ngư diêm chỉ trung. Bách Lý Hề cử ư thị. 
Cố thiên tương giáng đại nhiệm w thị 
nhân giã, tất tiên khô kỳ tâm chí, lao ky cân 
cốt, nga ky thể phu, không phap kỳ thân, 
hành phất loạn kỳ sở vi, sở di động tâm 
nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng, 

y.—Cư di khí, dưỡng di thé, đại tai cứ hồ ! 

⁄.—Phú ше, tử đệ đa lai ; hung tuế, tử đệ đa bạo. 

zl.—Son kinh chỉ khê gian. giới nhiên dụng 
chỉ nhi thành lộ ; vi gian bất dụng tắc ,mao 
tắc chỉ hy 

z2.— Khoan nhu đỉ giáo, bất báo vô đạo, Nam 
phương chi cường già. 

23.— Hoặc viết «Пт đức báo oán, hà như ? > Tử 
viết «На di báo đức? Di trực báo oán, di 
đức báo đức ». 

74.-- Ngô đạo nhất di quản chỉ. 

25.-- Cử nhất ngung, bất di tam ngung phản, tắc 
bất phục giã. 

z6.— Phu-tử tuần-tuần nhiên thiện dụ nhân, bác 
ngã di văn, ước ngã di 16. 
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z7.— Đại học chỉ đạo, tại minh minh đức, tại thân 
dan, tại chỉ w chí thiện, Tri chỉ nhỉ hậu hữu 
định, định nhỉ hậu năng tĩnh, nh nhỉ hậu 
năng an, an nhi hậu năng lr, lw nhi hậu năng 
đắc. Vật hữu bản mạt, lự hữu chung thủy 
tri tiên hậu, tắc cận đạo hỹ. 

Cô chỉ dục minh minh đức w thiên-hạ giả, 
tiên trị kỳ quốc; duc trì kỳ quốc giả, беп (ë kỳ 
gia ; dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân; dục 
tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm ; dục chính 
kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý ; dục thành kỳ ý 
giả, tiên chỉ kỳ tri ; chí tri tại cách vật, 

Vật cách nhỉ hậu tri chí, tri chí như hậu ý 
thành, ý thành như hậu tâm chính, tâm chính 
như hậu thân tu, thân tu như hậu gia 16, gia 
të như hậu quốc trị, quốc trị như hậu thiên-hạ 
bình. 

Tự Thien-tt di chí w thử nhân, nhất thị 
giai ditu thân vi bản. Kỳ bản loạn nhi mat 
trị giả, phủ hy ; kỳ sở hậu giả bạc, kỳ sổ bạc 
giả hậu, vị chỉ hữu giã, 
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